PHẦN II.
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

I. NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
Tên chương trình: Điều khiển tàu biển

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 

Ngành đào tạo:    Điều khiển tàu biển, Mã ngành: 51840107
Loại hình đào tạo: Chính quy


1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Điều khiển tàu biển trình độ Cao đẳng nhằm bảo đảm cho người học sự phát triển toàn diện, tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ của một cử nhân khiển tàu biển.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về kiến thức
- Có kiến thức về Kinh tế chính trị, triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống;

- Có kiến thức cơ bản về kết cấu, bố trí chung thân tàu, tính toán ổn định; 

- Có kiến thức về an toàn lao động, an toàn, an ninh hàng hải và ứng dụng tốt vào thực tiễn nghề nghiệp; 

b. Về kỹ năng
- Thực hiện được các công việc thường xuyên của thuỷ thủ cũng như sỹ quan về công tác thuyền nghệ;

- Vận hành, khai thác, bảo dưỡng tốt các trang thiết bị hàng hải như: ra đa,  máy thu GPS, la bàn từ, la bàn điện, máy đo sâu, tốc độ kế, máy lái tự động, các hệ thống báo động, báo động an ninh, thiết bị thông tin lên lạc … để dẫn tàu an toàn trong mọi tình huống; 

- Lập được kế hoạch chuyến đi, thao tác được đường tàu chạy và chỉ đạo, điều khiển tàu bằng các trang thiết bị, thông tin hàng hải trong mọi điều kiện, tình huống biển khác nhau;

- Xác định được vị trí tàu, sai số la bàn trong các điều kiện khác nhau bằng địa văn, thiên văn, trang thiết bị, máy móc hàng hải;

- Xác định được tương quan giữa các tàu thuyền và thực hiện được hành động tránh va nhằm hành hải an toàn. Thực hiện được công việc điều động tàu ra vào cầu, neo tàu, buộc tàu cũng như hành hải an toàn trong mọi điều kiện thời tiết;

- Tuân thủ và thực hành tốt các thủ tục, quy trình, nhiệm vụ công tác trực ca buồng lái, trực ca khi tàu neo, tàu làm hàng; đề ra được thủ tục và sắp xếp ca trực có hiệu quả trong các tình huống;

- Nhận biết, phân tích, tổng hợp, dự đoán được các hiện tượng thời tiết thông qua các thông tin thu nhận được về khí hậu, thời tiết;
- Thực hành được việc điều khiển từ xa các hoạt động của buồng lái, hệ thống động lực máy; 

- Vận dụng được các quyền và nghĩa vụ cũng như thủ tục phải tiến hành khi liên quan đến thương vụ, bảo hiểm hàng hải cũng như các công việc liên quan đến các loại hợp đồng kinh tế vận tải biển;

- Áp dụng Bộ luật hàng hải, các công ước Quốc tế về hàng hải để phục vụ các hoạt động của tàu, luôn đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải. Điều khiển, kiểm tra, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và các biện pháp để đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển và bảo vệ môi trường biển; duy trì khả năng đi biển của tàu;

- Tính toán được ổn định, lập được kế hoạch đảm bảo xếp, dỡ, cố định, bảo quản và vận chuyển hàng hoá an toàn; xác định và kiểm tra được độ chênh mớn, độ ứng xuất và ổn định trong giới hạn an toàn vào mọi thời điểm;

- Lập được kế hoạch xếp, dỡ, cố định, bảo quản hàng hóa nguy hiểm và cách xử lý khi hàng hoá nguy hiểm gặp sự cố, rủi ro xảy ra;

- Xử lý được các tình huống nguy cấp xảy ra trên tàu và thực hiện được các phương pháp: Phối hợp hoạt động “Tìm và Cứu”.

c. Về thái độ 

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành ngành Điều khiển tàu biển tương xứng với trình độ Cao đẳng; có sức khoẻ và khả năng làm việc tập thể, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, biết phân tích, tổng hợp và giải quyết được những vấn đề liên quan đến khoa học - công nghệ thuộc chuyên môn, nghiệp vụ hàng hải;


- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử;

- Có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu thế phát triển của ngành hàng hải.

d. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
- Sau khi tốt nghiệp người học có đủ tiêu chuẩn năng lực đảm nhận được chức danh Thủy thủ trực ca trên tàu biển chạy tuyến trong nước và quốc tế ngoài ra còn có thể tham gia vào các công việc trong lĩnh vực Đại lý hàng hải, Bảo đảm an toàn hàng hải, Khai thác thương vụ tại các công ty vận tải biển; 

- Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường;

- Có đủ điều kiện học tiếp lên Liên thông đại học ngành Điều khiển tàu biển;

- Qua thực tế đi tàu đủ theo thời gian quy định, người học đủ điều kiện dự thi Sỹ quan vận hành không hạn chế (hạng tàu có tổng dung tích > 500GT).

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN), bao gồm:

- Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 33 TC

- Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 72 TC

4.  Đối tượng tuyển sinh. Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1.  Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 33 TC.


+ Bắt buộc: 28 TC.




+ Tự chọn:  05 TC.

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 72 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 39TC.

 
+ Bắt buộc: 32 TC.




+ Tự chọn:    7 TC.

- Kiến thức chuyên ngành: 29 TC.



 + Bắt buộc: 26 TC.




+ Tự chọn:    03TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 04 TC.


 Tự chọn Thi TN/Tiểu án TN hoặc các học phần thay thế: 04 TC.
 Khung chương trình đào tạo

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	Giờ/ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	33
	
	
	
	
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	2
	
	
	
	
	
	

	1 
	16102
	Thể thao chuyên ngành
	1
	 
	 
	15
	30
	2
	

	2 
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	 
	 
	15
	30
	3
	16102

	
	Tự chọn
	
	1/4
	
	
	
	
	
	

	3 
	16101
	Kỹ thuật điền kinh (cự li trung bình)
	1
	 
	 
	15
	 
	5
	

	4 
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	 
	 
	15
	30
	5
	

	5 
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	 
	 
	15
	30
	5
	

	6 
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	 
	 
	15
	30
	5
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)
	8
	
	
	
	
	
	

	7 
	16401
	Đư​ờng lối Quân Sự của Đảng 
	3
	45
	 
	 
	90
	2
	

	8 
	16402
	Công tác Quốc phòng- An ninh 
	2
	30
	 
	 
	60
	2
	

	9 
	16403
	Quân sự chung 
	3
	30
	
	15
	90
	2
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	

	10 
	16201
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
	2
	20
	10
	 
	60
	1
	

	11 
	16202
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
	3
	30
	15
	 
	90
	2
	16201

	12 
	16203
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	30
	15
	 
	90
	3
	

	13 
	16204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	 
	60
	4
	

	I.4. Ngoại ngữ
	6
	
	
	
	
	
	

	14 
	18102
	Tiếng Anh cơ bản 2
	3
	30
	 
	15
	90
	2
	18101

	15 
	18103
	Tiếng Anh cơ bản 3
	3
	30
	 
	15
	90
	3
	18102

	I.5. Tin học 
	3
	
	
	
	
	
	

	16 
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	 
	15
	90
	2
	

	I.6. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	9
	
	
	
	
	
	

	17 
	16301
	Toán cao cấp
	4
	60
	 
	 
	120
	1
	

	18 
	16303
	Vật lý 
	3
	40
	 
	5
	90
	1
	

	19 
	16304
	Hóa học đại cương
	2
	26
	 
	4
	60
	1
	

	
	Tự chọn
	
	5/9
	
	
	
	
	
	

	20 
	18101
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	30
	 
	15
	90
	1
	

	21 
	16206
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	20
	 
	10
	60
	1
	

	22 
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	 
	10
	60
	1
	

	23 
	11101
	Môi trường & BVMT Biển
	2
	30
	 
	 
	60
	1
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	72
	
	
	
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	39
	
	
	
	
	
	

	II.1.1 Cơ sở nhóm ngành
	7
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	5
	
	
	
	
	
	

	24 
	18201
	Tiếng Anh hàng hải 1
	3
	30
	 
	15
	90
	4
	

	25 
	14302
	Lý thuyết kết cấu tàu
	2
	30
	 
	 
	60
	2
	

	
	Tự chọn
	
	2/8
	
	
	
	
	
	

	26 
	14102
	Vẽ kỹ thuật cơ bản
	2
	30
	 
	 
	60 
	2
	

	27 
	14103
	Cơ lý thuyết
	2
	30
	 
	 
	60
	2
	

	28 
	14201
	Máy tàu thủy
	2
	30
	 
	 
	60
	2
	

	29 
	16305
	Toán chuyên đề
	2
	30
	 
	 
	60
	2
	16301

	II.1.2 Cơ sở ngành
	5
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	2
	
	
	
	
	
	

	30 
	17102
	Tin học hàng hải
	2
	15
	 
	15
	60
	5
	17101

	
	Tự chọn
	
	3/6
	
	
	
	
	
	

	31 
	13113
	Điện tàu thủy
	3
	35
	 
	10
	90
	3
	

	32 
	11304
	Thiết bị trên boong
	3
	30
	 
	15
	90
	3
	14302

	II.1.3 Cơ sở chuyên  ngành
	27
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	25
	
	
	
	
	
	

	33 
	11302
	Thuỷ nghiệp-Thông hiệu 1
	2
	20
	 
	10
	60
	2
	

	34 
	11303
	Thuỷ nghiệp-Thông hiệu 2
	2
	15
	 
	15
	60
	3
	11302

	35 
	11102
	Khí tượng hàng hải
	2
	30
	 
	 
	60
	3
	

	36 
	11301
	An toàn lao động hàng hải
	2
	30
	 
	 
	60
	1
	

	37 
	11201
	Quy tắc PNĐV trên biển
	2
	25
	 
	5
	60
	5
	

	38 
	11305
	Ổn định tàu 
	3
	40
	5
	 
	90
	4
	14302

	39 
	11103
	La bàn từ
	2
	25
	 
	5
	60
	2
	

	40 
	11104
	Địa văn hàng hải 1
	2
	25
	 
	5
	60
	3
	11103

	41 
	11107
	Thiên văn hàng hải 1
	2
	30
	 
	 
	60
	4
	11104

	42 
	11306
	Chất xếp và vận chuyển hàng hoá 
	2
	30
	 
	 
	60
	5
	11305

	43 
	11204
	Máy điện hàng hải 1
	2
	25
	 
	5
	60
	2
	

	
	Tự chọn
	
	2/6
	
	
	
	
	
	

	44 
	11307
	Xử lý các tình huống khẩn cấp 
	2
	20
	 
	10
	60
	4
	

	45 
	11308
	Trang thiết bị cứu sinh tàu thủy
	2
	20
	 
	10
	60
	4
	11304

	46 
	11208
	Bảo hiểm hàng hải
	2
	30
	 
	 
	60
	4
	

	II.1.4 Thực tập cơ sở  ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	47 
	11401
	Thực tập cơ sở ngành (thực tập thủy thủ)
	2
	
	
	
	
	3
	

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	33
	
	
	
	
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	23
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	20
	
	
	
	
	
	

	48 
	11105
	Địa văn hàng hải 2
	2
	20
	 
	10
	60
	4
	11104

	49 
	11106
	Địa văn hàng hải 3
	2
	20
	 
	10
	60
	5
	11105

	50 
	11108
	Thiên văn hàng hải 2
	2
	20
	 
	10
	60
	5
	11107

	51 
	11205
	Máy điện hàng hải 2
	2
	20
	 
	10
	60
	3
	11204

	52 
	11206
	Máy VTĐ hàng hải 1
	2
	20
	 
	10
	60
	4
	

	53 
	11207
	Máy VTĐ hàng hải 2
	2
	20
	 
	10
	60
	5
	11206

	54 
	11309
	Điều động tàu 1
	2
	20
	 
	10
	60
	4
	

	55 
	11310
	Điều động tàu 2
	2
	20
	
	10
	30
	5
	11309

	56 
	11202
	Pháp luật hàng hải 1
	2
	30
	 
	 
	60
	4
	

	57 
	11203
	Pháp luật hàng hải 2
	2
	30
	 
	 
	60
	5
	11202

	
	Tự chọn
	
	3/6
	
	
	
	
	
	

	58 
	11311
	Khai thác thương vụ
	3
	45
	 
	 
	90
	5
	

	59 
	18202
	Tiếng Anh Hàng hải 2
	3
	30
	 
	15
	90
	5
	

	II.2.2. Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	60 
	11402
	Thực tập chuyên ngành 
	2
	
	
	
	
	6
	

	II.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	61 
	11403
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	6
	

	II.2.4. Tốt nghiệp
	4/8
	
	
	
	
	
	

	62 
	11404
	Thi TN/Tiểu án TN
	4
	
	
	
	
	6
	

	63 
	11405
	Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành)
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số:  - Bắt buộc: 90 TC


    - Tự chọn: 15 TC 
	105
	1441
	55
	409
	
	
	


8. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC HT
	Giờ lên lớp
	Tự học
	Bắt

buộc
	Tự chọn
	Loại HP 

	
	
	
	
	LT
	XM/ BTL 
	TH/

TN
	
	
	
	

	Bắt buộc
	6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11402
	Thực tập chuyên ngành 
	2
	
	
	
	
	X
	
	

	2
	11403
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	X
	
	

	Tự chọn
	4/8
	
	
	
	
	
	
	

	3
	11404
	Thi TN/Tiểu án TN
	4
	
	
	
	
	
	X
	

	4
	11405
	Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành)
	4
	
	
	
	
	
	X
	

	
	
	TỔNG
	10
	
	
	
	
	
	
	


II. NGÀNH VẬN HÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU BIỂN

Tên chương trình: Vận hành khai thác máy tàu biển

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng     

Ngành đào tạo:     Khai thác máy tàu biển, Mã ngành: 51840108

Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo các thuyền viên, kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành khai thác máy tàu biển có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật cũng như trên tàu.

1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Về kiến thức

- Có kiến thức nền tảng về ngành Hàng hải và kiến thức chuyên sâu về ngành Vận hành khai thác máy tàu biển.

- Vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị động lực trên tàu.

- Khai thác các thiết bị động lực trên tàu: Máy chính, máy phụ… đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Có kiến thức cơ bản về luật pháp Hàng hải quốc gia và quốc tế.

- Có kiến thức về an ninh, an toàn Hàng hải và bảo vệ môi trường.

- Có kiến thức và hiểu biết về nhiệt, truyền nhiệt, cơ học, cơ chất lỏng, tính chất lý hoá của nhiên liệu và dầu nhờn, công nghệ vật liệu,... ứng dụng được vào thực tiễn sản xuất.

- Có kiến thức và hiểu biết một cách có hệ thống về máy chính, nồi hơi, các máy phụ, các hệ thống phục vụ, các máy móc và thiết bị trên boong và khai thác hệ động lực.

- Có kiến thức về an toàn lao động, an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và ứng dụng vào thực tiễn nghề nghiệp.

b. Về kỹ năng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dùng để sửa chữa, bảo dưỡng và đo đạc các trang thiết bị trên tàu.

- Thực hiện được các công việc thường xuyên của thợ máy cũng như sỹ quan duy trì một ca trực máy an toàn theo Công ước STCW 78 sửa đổi 2010.

- Đủ kiến thức tiếng Anh để phục vụ chuyên môn và giao tiếp.

- Vận hành, khai thác tốt các hệ thống động lực chính, phụ cũng như các hệ thống trên boong.

- Áp dụng Bộ luật Hàng hải và các Công ước Quốc tế về hàng hải phục vụ cho hoạt động hàng hải được an toàn.

- Có khả năng phòng ngừa, xử lý các tình huống khẩn cấp trên tàu.

- Có khả năng tổ chức triển khai và thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo.

- Có khả năng quản lý và thực hiện ca trực an toàn.

- Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm.

- Có khả năng phân tích và xử lý tốt các tình huống sự cố trên biển nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và phòng chống ô nhiễm môi trường.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp tương đương trình độ B trở lên.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành để đọc, dịch tài liệu chuyên ngành.

- Có khả năng tin học văn phòng tương đương trình độ B trở lên để xử lý các nghiệp vụ chuyên ngành.

c. Về thái độ 

- Người học có đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định đối với đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nắm vững và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ người công dân.

- Có lương tâm nghề nghiệp, yêu nghề nghiệp, có tính độc lập, quyết đoán, sáng tạo trong mọi tình huống.

- Có tác phong lao động công nghiệp, có kỹ thuật, kỷ luật và trách nhiệm cao trong công việc.

- Luôn nêu cao ý thức an toàn vì cộng đồng.

d. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

- Có khả năng làm việc trên các con tàu hay tại các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp, đảm nhận được các công việc liên quan đến đóng mới, sửa chữa và có khả năng thiết kế các thiết bị động lực tàu thủy.

- Có khả năng tự học, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, tìm hiểu môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng.

- Tiếp thu, sử dụng các công nghệ mới đáp ứng đòi hỏi của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có khả năng tự học, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, tìm hiểu môi trường công tác để nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng.

- Có khả năng học liên thông lên bậc cao hơn.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN), gồm: 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC

4. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.


+ Bắt buộc: 22  TC.




+ Tự chọn: 05  TC.

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 39  TC.

 
+ Bắt buộc: 31  TC.




+ Tự chọn: 08  TC.

- Kiến thức chuyên ngành: 35  TC.


+ Bắt buộc: 30  TC.




+ Tự chọn: 05 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 04 TC.


+ Thi TN/Tiểu án TN: 04 TC.

         + Hoặc các học phần thay thế Thi TN/Tiểu án TN: 04 TC.

 7.3. Khung chương trình đào tạo

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	   Số

TC
	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	297
	65
	43
	810
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	3
	
	
	45
	90
	
	

	
	Bắt buộc
	2
	
	
	30
	60
	
	


	1
	16102
	Thể thao chuyên ngành
	1
	
	
	15
	30
	2
	

	2
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	
	
	15
	30
	3
	16102

	
	Tự chọn
	1/4
	
	
	15
	30
	
	

	3
	16101
	Kỹ thuật điền kinh
	1
	
	
	15
	30
	5
	

	4
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	
	
	15
	30
	5
	

	5
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	
	
	15
	30
	5
	

	6
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	
	
	15
	30
	5
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng – An ninh (không tích lũy)
	8
	105
	
	15
	240
	
	

	7
	16401
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	45
	
	
	90
	2
	

	8
	16402
	Công tác Quốc phòng và An ninh
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	9
	16403
	Quân sự chung
	3
	30
	
	15
	90
	2
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	100
	50
	
	300
	
	

	10
	16201
	Những nguyên lý cơ bản I
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	11
	16202
	Những nguyên lý cơ bản II
	3
	30
	15
	
	90
	2
	16201

	12
	16203
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	30
	15
	
	90
	4
	

	13
	16204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	60
	3
	

	I.4. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội
	17
	197
	15
	43
	510
	
	

	
	Bắt buộc
	12
	141
	15
	24
	360
	
	

	14
	16301
	Toán cao cấp
	4
	45
	15
	
	120
	1
	

	15
	16303
	Vật lý đại cương
	3
	40
	
	5
	90
	2
	16301

	16
	16304
	Hóa đại cương
	2
	26
	
	4
	60
	1
	

	17
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	
	15
	90
	3
	

	
	Tự chọn
	5/11
	56
	
	19
	150
	
	

	18
	18101
	Anh văn cơ bản 1
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	19
	12204
	An toàn lao động & BVMT
	2
	26
	
	4
	60
	5
	

	20
	16206
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	21
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	22
	16302
	Toán chuyên đề
	2
	26
	4
	
	60
	2
	16301

	II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	74
	781
	63
	786
	3260
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	39
	438
	55
	222
	1430
	
	

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	13
	150
	20
	25
	390
	
	

	
	Bắt buộc
	11
	125
	20
	20
	330
	
	

	23
	14101
	Hình họa –VKT
	4
	45
	15
	
	120
	1
	

	24
	18102
	Anh văn cơ bản 2
	3
	30
	
	15
	90
	2
	18101

	25
	14103
	Cơ học lý thuyết 
	2
	25
	5
	
	60
	1
	

	26
	14105
	Vật liệu kỹ thuật 
	2
	25
	
	5
	60
	2
	

	
	Tự chọn
	2/4
	25
	
	5
	60
	
	

	27
	14109
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	25
	
	5
	60
	2
	

	28
	14110
	Autocad
	2
	15
	
	15
	60
	4
	14101

	II.1.2. Cơ sở ngành
	10
	126
	24
	
	300
	
	

	
	Bắt buộc
	8
	100
	20
	
	240
	
	

	29
	14108
	Kỹ thuật nhiệt
	3
	35
	10
	
	90
	2
	

	30
	14104
	Sức bền vật liệu
	2
	25
	5
	
	60
	2
	14103

	31
	14107
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3
	40
	5
	
	90
	3
	14104

	
	Tự chọn
	2/4
	26
	4
	
	60
	
	

	32
	13215
	Kỹ thuật điện -Điên tử
	2
	26
	4
	
	60
	3
	

	33
	14106
	Kỹ thuật gia công cơ khí
	2
	25
	
	5
	60
	3
	14105

	II.1.3. Cơ sở chuyên  ngành
	14
	162
	11
	37
	420
	
	

	
	Bắt buộc
	10
	111
	6
	33
	300
	
	

	34
	12101
	Động cơ đốt trong 1
	2
	22
	2
	6
	60
	3
	14108

14105

	35
	12102
	Động cơ đốt trong 2
	2
	24
	4
	2
	60
	4
	

	36
	13113
	Điện tàu thủy
	3
	35
	
	10
	90
	4
	13215

	37
	18103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	30
	
	15
	90
	3
	18102

	
	Tự chọn
	4/9
	51
	5
	4
	120
	
	

	38
	14302
	Lý thuyết kết cấu tàu thủy
	2
	25
	5
	
	60
	4
	

	39
	12305
	Hóa kỹ thuật
	2
	26
	
	4
	60
	3
	

	40
	14202
	Truyền động thủy lực khí nén
	2
	25
	5
	
	60
	4
	

	41
	14208
	Công nghệ chế tạo máy
	3
	35
	5
	5
	90
	3
	14108

	II.1.4. Thực tập cơ sở  ngành
	2
	
	
	160
	320
	
	

	42
	19101
	Thực tập cơ khí: Hàn, Tiện, Nguội. (4 tuần)
	2
	
	
	160
	320
	3
	14104

14105

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	35
	345
	8
	562
	1830
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	29
	345
	8
	82
	870
	
	

	
	Bắt buộc
	24
	289
	8
	63
	720
	
	

	43
	18203
	Anh văn  chuyên ngành 1
	3
	30
	
	15
	90
	4
	18103

	44
	12301
	Máy phụ tàu thủy 1
	2
	22
	
	8
	60
	3
	

	45
	12302
	Máy phụ tàu thủy 2
	2
	24
	
	6
	60
	4
	

	46
	12303
	Nồi hơi - Tua bin tàu thủy
	2
	24
	
	6
	60
	4
	14108

	47
	12304
	Máy lạnh & Điều hòa KK 
	2
	24
	
	6
	60
	5
	14108

	48
	12103
	Tự động tàu thủy
	3
	36
	3
	6
	90
	5
	12101

	49
	14205
	Sửa chữa hệ động lực tàu thủy 1
	3
	35
	5
	5
	90
	5
	12101

12301

12302

	50
	14203
	Hệ thống động lực tàu thủy 1
	2
	25
	
	5
	60
	4
	12101

12301

	51
	12201
	Khai thác hệ động lực tàu thủy
	3
	39
	
	6
	90
	5
	14203

	52
	12202
	Luật Hàng hải
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	
	Tự chọn
	5/12
	56
	
	19
	150
	
	

	53
	12203
	Trực ca
	2
	26
	
	4
	60
	5
	12202

	54
	18204
	Anh văn chuyên ngành 2
	3
	30
	
	15
	90
	5
	18203

	55
	14210
	Hệ thống đường ống tàu thủy
	2
	25
	
	5
	60
	3
	

	56
	14207
	Lắp ráp hệ thống động lực Tàu thủy
	3
	35
	5
	5
	90
	5
	14203

	57
	12205
	Quản lý nguồn lực buồng máy
	2
	24
	
	6
	60
	5
	12202

12203

12204

	II.2.2.Thực tập chuyên ngành 
	2
	
	
	160
	320
	
	

	58
	19201
	Thực tập chuyên ngành: Vận hành, Sửa chữa, Điện. (4 tuần)
	2
	
	
	160
	320
	5
	12101

12301

12201

	II.2.3.Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	320
	640
	
	

	59
	12401
	Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)
	4
	
	
	320
	640
	6
	

	II.3. Thi  tốt nghiệp/ đồ án/ khóa luận 
	4
	60
	
	
	120
	
	

	
	Tự chọn
	4/8
	
	
	
	
	
	

	60
	12402
	Thi tốt nghiệp
	4
	60
	
	
	120
	6
	

	61
	
	Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành)
	4
	50
	
	20
	120
	6
	

	TỔNG KHỐI LƯỢNG
	105
	1140
	128
	827
	4190
	
	

	Bắt buộc
	83
	866
	119
	780
	3530
	
	

	Tự chọn
	22
	274
	9
	47
	660
	
	


8. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp 

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	   Số

TC
	Giờ lên lớp
	Tự học
	Bắt

buộc
	Tự chọn
	Loại HP 

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/

TN
	
	
	
	

	
	
	Bắt buộc
	4
	
	
	320
	640
	
	
	

	1
	12401
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	320
	640
	x
	
	II

	
	
	Tự chọn
	4/8
	60
	
	
	120
	
	
	

	1
	12402
	Thi tốt nghiệp
	4
	60
	
	
	120
	
	x
	I

	2
	
	Học phần thay thế
	4
	50
	
	20
	120
	
	x
	I

	
	
	TỔNG
	8
	60
	
	320
	760
	
	
	


III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (ĐIỆN TÀU THỦY)
	Tên chương trình:
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

	Trình độ đào tạo: 
	Cao đẳng 

	Ngành đào tạo:
	Điện tàu thủy

	Mã ngành:
	51510301

	Loại hình đào tạo:
	Chính quy


1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Điện tàu thuỷ trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp tàu thủy. Tạo khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực Công nghệ điện công nghiệp tàu thuỷ, áp dụng các công nghệ kỹ thuật điện chuyên sâu để đảm đương công việc của một kỹ thuật viên, quản đốc trong các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển, đảm nhận chức danh sỹ quan điện trên tàu biển.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức

- Có kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, pháp luật đại cương;

- Có kiến thức cơ bản về toán cao cấp, vật lý đại cương, hóa đại cương để đáp ứng yêu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục ngành và chuyên ngành;

- Có kiến thức tin học tương đương trình độ A, tiếng Anh tương đương trình độ B;

- Có kiến thức chuyên môn về công nghệ kỹ thuật điện, điện tử như: Vật liệu điện, lý thuyết mạch điện, điện tử công suất, kỹ thuật đo lường điện, đo lường cảm biến, máy điện, khí cụ điện, kỹ thuật số, điện tử công suất, vi xử lý, điều khiển thủy lực- khí nén, cung cấp điện, an toàn điện.

- Có kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực tự động hoá như: Lý thuyết điều khiển tự động, điều khiển lập trình PLC;

- Có kiến thức chuyên môn về điện tàu thủy như: Trạm phát điện tàu thủy, truyền động điện tàu thủy, hệ thống tự động điện tàu thủy, sửa chữa lắp đặt thiết bị điện, máy tàu thủy, lý thuyết kết cấu tàu thủy.

1.2.2 Kỹ năng


Cử nhân Cao đẳng ngành Điện tàu thuỷ có khả năng:

- Vận hành: Trạm phát điện; bảng điện chính; các biện pháp khẩn cấp và an toàn khi có sự cố xảy ra; sử dụng các dụng cụ bằng tay để đo đạc, kiểm tra thiết bị điện, điện tử để tìm các hư hỏng và khắc phục;
- Bảo dưỡng: Hệ thống điều khiển; máy điện; khí cụ điện; máy biến áp trên tàu thuỷ. Sửa chữa máy điện xoay chiều một pha; 

- Sửa chữa: Động cơ điện xoay chiều ba pha; máy phát xoay chiều; máy điện một chiều, và các yêu cầu an toàn làm việc đối với các hệ thống điện trên tàu;

- Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của các loại máy điện, khí cụ điện, các hệ thống điện trên tàu thủy;

- Kiểm soát được sự hoạt động của thiết bị điện trên tàu. Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, duy trì khả năng hoạt động của tàu trên biển. Ngăn chặn, kiểm tra và cứu hoả trên tàu. Sử dụng thành thạo các thiết bị cứu sinh, các biện pháp cấp cứu y tế;

- Mô tả được các tài liệu đơn giản và các bản vẽ trên tàu bằng tiếng Anh;

- Thiết kế, thi công lắp đặt, hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt và chiếu sáng điện tàu thuỷ; 

- Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện động lực tàu thủy;

- Thiết kế, thi công lắp đặt một số hệ thống điện tự động công nghiệp.

1.2.3 Thái độ và hành vi

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;

- Có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc.

1.2.4 Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp


Cử nhân cao đẳng điện tàu thuỷ có thể đảm nhiệm những công việc như: Sỹ quan điện trên các tàu biển. Cán bộ kỹ thuật, thi công tại các công ty điện lực, các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển, công ty sản xuất, công ty kinh doanh thiết bị điện. Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật. Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng chuyên môn nghề điện tàu thuỷ.

1.2.5 Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới, các tiến bộ kỹ thuật điện tự động công nghiệp.

- Có khả năng học liên thông lên bậc cao hơn.

2. Thời gian đào tạo: 03 năm

3. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  4. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN), bao gồm:

- Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC

- Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
         7. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN).

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.


+ Bắt buộc: 22 TC.




+ Tự chọn: 05 TC.

7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 44 TC.

 
+ Bắt buộc: 32 TC.




+ Tự chọn: 12 TC.

- Kiến thức chuyên ngành: 34 TC.


+ Bắt buộc: 26 TC.




+ Tự chọn: 08 TC.


7.3. Khung chương trình đào tạo

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL/XM
	TH/TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	291
	75
	39
	
	
	

	I.1
	Giáo dục thể chất (Không tích lũy)
	3
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	2
	
	
	
	
	
	

	1
	16102
	Thể thao chuyên ngành
	1
	
	
	15
	30
	2
	

	2
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	
	
	15
	30
	3
	

	Tự chọn
	
	 1/4 
	
	
	
	
	
	

	3
	16101
	Kỹ thuật điền kinh (cự ly trung bình)
	1
	
	
	15
	30
	5


	

	4
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	
	
	15
	30
	
	

	5
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	
	
	15
	30
	
	

	6
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	
	
	15
	30
	
	

	1.2. Giáo dục quốc phòng (Không tích lũy)
	8
	
	
	
	
	
	

	7
	16401
	Đư​ờng lối Quân sự của Đảng 
	3
	45
	
	
	90
	2
	

	8
	16402
	Công tác Quốc phòng- An ninh 
	2
	30
	
	
	60
	
	

	9
	16403
	Quân sự chung 
	3
	30
	
	15
	90
	
	

	I.3
	Lý luận chính trị (bắt buộc)
	10
	100
	50
	
	300
	
	

	10
	16201
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	11
	16202
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	30
	15
	
	90
	2
	16201

	12
	16203
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	30
	15
	
	90
	3
	

	13
	16204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	60
	4
	

	I.4
	Khoa học tự nhiên – Xã hội
	17
	191
	25
	39
	
	
	

	Bắt buộc
	
	12
	141
	15
	24
	360
	
	

	14
	16301
	Toán cao cấp
	4
	45
	15
	
	120
	1
	

	15
	16303
	Vật lý đại cương 
	3
	40
	
	5
	90
	1
	

	16
	16304
	Hoá học đại cương 
	2
	26
	
	4
	60
	2
	

	17
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	
	15
	90
	2
	

	Tự chọn
	
	5/9
	50
	10
	15
	150
	
	

	18
	18101
	Tiếng Anh  cơ bản 1
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	19
	14301
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	2
	30
	
	
	60
	1
	

	20
	16206
	Kỹ năng giao tiếp 
	2
	20
	10
	
	60
	4
	

	21
	16205
	Pháp luật đại cương 
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	78
	908
	
	457
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành:
	44
	563
	
	97
	
	
	

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	8
	99
	
	21
	
	
	

	Bắt buộc
	 
	6
	69
	
	21
	180
	
	

	22
	18102
	Tiếng Anh  cơ bản 2
	3
	30
	
	15
	90
	2
	18101

	23
	13201
	Lý thuyết mạch điện
	3
	39
	
	6
	90
	1
	

	Tự chọn
	
	2/4
	30
	
	
	
	
	

	24
	13203
	Đo lường và thiết bị đo
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	25
	14102
	Vẽ kỹ thuật cơ bản
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	II.1. 2. Cơ sở ngành 
	11
	165
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	6
	90
	
	
	
	
	

	26
	13102
	Vật liệu điện
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	27
	13103
	Khí cụ điện 
	2
	30
	
	
	60
	2
	13102

	28
	13202
	Vi xử lý
	2
	30
	
	
	60
	5
	

	Tự chọn
	 
	5/9
	75
	
	
	
	
	

	29
	13101
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	45
	
	
	90
	3
	

	30
	13104
	An toàn điên
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	31
	13204
	Mạng truyền thông công nghiệp
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	32
	13216
	Cấu trúc máy tính và kỹ thuật lập trình
	2  
	26
	 
	4
	60
	2
	

	II.1. 2. 3. Cơ sở chuyên ngành
	23
	299
	
	46
	
	
	

	Bắt buộc
	
	18
	234
	
	36
	
	
	

	33
	18103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	30
	
	15
	60
	3
	18102

	34
	13105
	Máy điện
	3
	36
	
	9
	90
	3
	13102

	35
	13106
	Cơ sở truyền động điện  
	3
	39
	
	6
	90
	4
	13105

	36
	13205
	Điện tử công suất
	3
	39
	
	6
	90
	3
	

	37
	13206
	Đo lường và cảm biến
	2
	30
	
	
	60
	3
	13203

	38
	13207
	Vi mạch tương tự
	2
	30
	
	
	60
	4
	13205

	39
	13208
	Điều khiển lập trình PLC 
	2
	30
	
	
	60
	4
	13206

	Tự chọn
	 
	5/10
	65
	
	10
	
	
	

	40
	13209
	Vi mạch số
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	41
	13107
	Cung cấp điện 
	3
	39
	
	6
	90
	4
	

	42
	13217
	Vẽ  mạch điện 
	2
	26
	
	4
	60
	4
	

	43
	13212
	Hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén
	3
	39
	
	6
	90
	5
	

	II.1.2. 4. Thực tập cơ sở ngành
	2
	
	
	80
	
	
	

	44
	19103
	Thực tập điện cơ bản
	2
	
	
	80
	60
	3
	13203

13105

13103

	II.2. Kiến thức chuyên ngành:
	34
	345
	
	360
	
	
	

	II.2. 1.Chuyên ngành.
	24
	285
	
	120
	
	
	

	Bắt buộc 
	
	16
	186
	
	99
	
	
	

	45
	13109
	Truyền động điện tàu thuỷ 
	3
	39
	
	6
	90
	5
	13106

	46
	13110
	Trạm phát điện tàu thuỷ 
	3
	39
	
	6
	90
	5
	13105

	47
	18105
	Tiếng Anh chuyên ngành1
	3
	30
	
	15
	90
	4
	

	48
	13111
	Hệ thống tự động tàu thủy
	3
	39
	
	6
	90
	5
	13101

	49
	13210
	Thực hành điện tử, đo lường – cảm biến
	2
	
	
	30
	120
	4
	13205

13206

13209

	50
	13211
	Thực hành PLC, thủy lực -  khí nén
	2
	
	
	30
	120
	5
	13208

	Tự chọn
	
	8/14
	99
	
	21
	
	
	

	51
	18106
	Tiếng Anh chuyên ngành 2
	3
	30
	
	15
	90
	5
	18105

	52
	13108
	Sửa chữa, lắp đặt thiết bị điện
	3
	39
	
	6
	90
	5
	13103

13105

	53
	14302
	Lý thuyết kết cấu tàu thủy
	2
	30
	
	
	30
	3
	

	54
	14201
	Máy tàu thủy
	2
	30
	
	
	30
	4
	

	55
	13213
	Máy điều khiển theo chương trình số
	2
	30
	
	
	30
	5
	

	56
	13214
	Điều khiển quá trình
	2
	30
	
	
	30
	4
	

	II.2.2
	
	Thực tập chuyên ngành.
	6
	
	
	240
	
	
	

	57
	19203
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện
	2
	
	
	80
	
	6
	13108

	58
	13112
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	160
	
	6
	

	II.2.3
	
	Thi tốt nghiệp/Đồ án/Các học phần thay thế
	4
	60
	
	
	
	6
	

	59
	13114
	Thi tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	60
	13115
	Đồ án tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các học phần thay thế
	4
	
	
	
	
	
	

	61
	13116
	Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy
	2
	30
	
	
	
	
	

	62
	13117
	Khai thác các hệ thống điện tàu thuỷ 
	2
	30
	
	
	
	
	

	TỔNG KHỐI LƯỢNG
	105
	1199
	75
	496
	3240
	
	

	Tín chỉ bắt buộc
	80
	
	
	
	
	
	

	Tín chỉ tự chọn
	25
	
	
	
	
	
	

	8. Thực tập và thi tốt nghiệp



	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC HT
	Giờ lên lớp
	Tự học
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Loại HP

	
	
	
	
	LT
	BTL/
XM
	TH/
TN
	
	
	
	

	1
	19203
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện
	2
	
	
	160
	
	x
	
	II

	2
	13112
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	320
	
	x
	
	II

	
	
	Thi tốt nghiệp/ Đồ án/Học phần thay thế 
	4
	
	
	
	
	x
	
	II

	3
	13114
	Thi tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	x
	

	4
	13115
	Đồ án tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Học phần thay thế
	4
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	13216
	Hệ thống thông tin liên lạc tàu thủy
	2
	30
	
	
	
	
	
	I

	6
	13117
	Khai thác các hệ thống điện tàu thuỷ 
	2
	30
	
	
	
	
	
	I

	
	
	TỔNG
	10
	60
	
	480
	
	10
	
	


IV. NGÀNH ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA THÂN TÀU THỦY
Tên chương trình: Công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng

Ngành đào tạo:    Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Mã ngành: 51510201
Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo ngành Đóng mới và sửa chữa tàu thủy trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có thể tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ của một kỹ thuật viên công nghệ; có kiến thức, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật công nghệ vỏ tàu thủy; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể


a. Về phẩm chất đạo đức: 


- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm theo hiến pháp và pháp luật.


- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.


- Có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.

b. Về kiến thức:

- Có hiểu biết cơ bản về kinh tế chính trị, triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh.


- Đọc được một số bản vẽ cơ khí, bản vẽ thiết kế và công nghệ; mô tả được các nguyên tắc, các phương pháp cơ bản của quá trình tính toán, thiết kế thân tàu thủy; lựa chọn, tính toán và xác định được một số loại vật liệu sử dụng trong công nghệ kỹ thuật vỏ tàu thủy; phóng dạng, khai triển, chế tạo được dưỡng, mẫu, bệ khuôn áp dụng trong quá trình gia công lắp ráp thân tàu.
- Trình bày được các nội dung cơ bản về lý thuyết tàu; xác định được kết cấu tàu thủy; xác định được hệ thống, thiết bị tàu thủy. 

- Mô tả được các loại âu đà, triền đà, thiết bị hạ thủy cơ khí, máng trượt, ụ nổi; trình bày được các phương pháp khai triển kết cấu, tôn vỏ bao thân tàu thủy.

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật hàn, cắt và gia công kim loại; sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành để tham khảo, tra cứu một số tài liệu phục vụ công tác.  

- Mô tả được quy trình công nghệ đóng mới, công nghệ sửa chữa tàu thủy; 
- Vẽ được đường hình dáng thân tàu thủy; trình bày được quy định về an toàn lao động trong quá trình đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy. 
c. Về kỹ năng:

- Có kỹ năng tay nghề, tham gia trực tiếp trong các ngành nghề: phóng dạng, lắp ráp, gò, hàn.


- Lập được ô mạng, vẽ được đường hình dáng thân tàu; lựa chọn được phương án gia công chế tạo các chi tiết kết cấu, cụm chi tiết, các phân đoạn, tổng đoạn và phương án lắp ráp thân tàu trên triền.


- Áp dụng được các kỹ thuật nguội, gò, rèn, hàn và cắt kim loại trong việc lấy dấu, gia công, sửa chữa các chi tiết kết cấu tàu.


- Khai triển được cơ cấu và tôn vỏ bao thân tàu; gia công, lắp ráp được các chi tiết, cụm chi tiết, phân đoạn, tổng đoạn, thân tàu. 


-  Thực hiện được các thao tác kỹ thuật cơ bản trong quy trình công nghệ đóng mới, sửa chữa thân tàu thủy.  
d. Về khả năng công tác:

- Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.


- Có khả năng tham gia tính toán thiết kế các chi tiết kết cấu, thân tàu và thiết bị vỏ tàu thủy.


- Có khả năng giám sát kỹ thuật, chỉ đạo thi công đóng mới và sửa chữa tàu ở tất cả các bước công nghệ và triển khai công nghệ tại các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu.


- Có khả năng lập các quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu.


- Có khả năng kiểm tra chất lượng thi công theo các công đoạn phần vỏ và một số phần có liên quan.


- Có khả năng tham gia trực tiếp đào tạo kỹ thuật viên trung học và công nhân lành nghề ngành đóng mới - sửa chữa thân tàu và cơ khí.


- Có khả năng tổ chức sản xuất ở phạm vi tổ sản xuất trong quá trình đóng mới và sửa chữa thân tàu thủy theo đúng các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường. 

- Có thể đảm nhận nhiệm vụ của một kỹ thuật viên phân xưởng.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (không tính các học phần GDTC, QPAN).

-  Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC.

4. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN).

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.


+ Bắt buộc: 22  TC.




+ Tự chọn:  5 TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 78 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 42 TC.

 
+ Bắt buộc: 27 TC.




+ Tự chọn: 15  TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 32 TC.


+ Bắt buộc: 27 TC.




+ Tự chọn: 5 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 4TC.


+ Thi TN/Tiểu án TN:  4 TC.


+ Hoặc các học phần thay thế Thi TN/Tiểu án TN:  04 TC.


7.2. Khung chương trình đào tạo

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	2
	
	
	
	
	
	

	64 
	16101
	Kỹ thuật điền kinh (cự ly trung bình)
	1
	
	15
	
	30
	1
	

	65 
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	
	15
	
	30
	3
	

	
	
	Tổng
	
	
	30
	
	
	
	

	
	Tự chọn
	1/4
	
	
	
	
	
	

	66 
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	
	15
	
	30
	4
	

	67 
	16106
	Kỹ thuật bóng đá
	1
	
	15
	
	30
	4
	

	68 
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	
	15
	
	30
	4
	

	69 
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	
	15
	
	30
	4
	

	
	
	Tổng
	
	
	15
	
	
	
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng – an ninh (không tích lũy)
	8
	
	
	
	
	
	

	70 
	16401
	Đư​ờng lối Quân sự của Đảng 
	3
	45
	
	
	
	
	

	71 
	16402
	Công tác Quốc phòng - An ninh 
	2
	30
	
	
	
	
	

	72 
	16403
	Quân sự chung 
	3
	30
	
	15
	
	
	

	
	
	Tổng
	
	105
	
	15
	
	
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	

	73 
	16201
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	74 
	16202
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I 
	3
	30
	15
	
	90
	2
	

	75 
	16203
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	30
	15
	
	90
	3
	

	76 
	16204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	60
	4
	

	
	
	Tổng
	
	100
	50
	
	
	
	

	I.4. Tin học 
	
	
	
	
	
	
	

	77 
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	
	15
	90
	2
	

	
	
	Tổng
	
	30
	
	15
	
	
	

	I.5. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	

	78 
	16301
	Toán cao cấp 
	4
	45
	
	15
	120
	1
	

	16
	16303
	Vật lý 
	3
	40
	
	5
	90
	1
	

	17
	16304
	Hóa học đại cương
	2
	26
	
	4
	60
	2
	

	
	
	Tổng
	
	111
	
	24
	
	
	

	
	Tự chọn
	5/9
	
	
	
	
	
	

	18
	14301
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	2
	26
	4
	
	60
	1
	

	19
	18101
	Anh văn cơ bản 1
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	20
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	21
	16206
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	20
	10
	
	60
	2
	

	
	
	Tổng
	
	56
	4
	15
	
	
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	42
	
	
	
	
	
	

	II.1.1 Cơ sở nhóm ngành
	17
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	13
	
	
	
	
	
	

	19
	14103
	Cơ lý thuyết 
	2
	26
	4
	
	60
	1
	

	20
	18102
	Anh văn cơ bản 2
	3
	30
	
	15
	90
	2
	18101

	21
	14101
	Hình họa – Vẽ kĩ thuật
	4
	48
	12
	
	120
	3
	

	22
	14105
	Vật liệu kỹ thuật
	2
	26
	
	4
	60
	2
	

	23
	14106
	Kỹ thuật gia công cơ khí
	2
	26
	
	4
	60
	4
	14105

	
	
	Tổng
	
	156
	16
	23
	
	
	

	
	Tự chọn
	4/6
	
	
	
	
	
	

	24
	14110
	Autocad
	2
	16
	
	14
	60
	3
	14101

	25
	14309
	Ăn mòn và bảo vệ bề mặt vật liệu
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	26
	14303
	Cơ chất lỏng 
	2
	20
	10
	
	60
	2
	14103

	
	
	Tổng
	
	36
	10
	14
	
	
	

	II.1.2 Cơ sở ngành
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	5
	
	
	
	
	
	

	27
	14104
	Sức bền vật liệu
	2
	26
	4
	
	60
	3
	14103

	28
	18103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	30
	
	15
	90
	3
	18102

	
	
	Tổng
	
	56
	4
	15
	
	
	

	
	Tự chọn
	5/7
	
	
	
	
	
	

	29
	14107
	Nguyên lý – Chi tiết máy 
	3
	39
	6
	
	90
	4
	14104

	30
	14109
	Dung sai và kỹ thuật đo
	2
	26
	
	4
	60
	5
	

	31
	16302
	Toán chuyên đề
	2
	26
	4
	
	60
	2
	16301

	
	
	Tổng
	
	65
	6
	4
	
	
	

	II.1.3 Cơ sở chuyên ngành
	13
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	7
	
	
	
	
	
	

	32
	14304
	An toàn lao động
	2
	26
	4
	
	60
	5
	

	33
	14305
	Cơ kết cấu
	2
	24
	6
	
	60
	5
	14303

	34
	14306
	Công nghệ hàn
	3
	36
	9
	
	90
	4
	14307

	
	
	Tổng
	
	86
	19
	
	
	
	

	
	Tự chọn
	6/9
	
	
	
	
	
	

	35
	14307
	Thiết bị hàn
	3
	35
	10
	
	90
	3
	

	36
	13113
	Điện tàu thủy
	3
	35
	10
	
	90
	4
	

	37
	18104
	Anh văn chuyên ngành
	3
	30
	
	15
	90
	4
	18103

	
	
	Tổng
	
	65
	10
	15
	
	
	

	II.1.4 Thực tập cơ sở  ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	19102
	Thực tập cơ sở ngành 
	2
	
	
	160
	60
	4
	

	
	
	Tổng
	
	
	
	160
	
	
	

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	36
	
	
	
	
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	26
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	21
	
	
	
	
	
	

	39
	14310
	Lý thuyết tàu 1
	3
	33
	12
	
	90
	3
	14311

	40
	14311
	Lý thuyết tàu 2
	2
	26
	4
	
	60
	4
	

	41
	14312
	Kết cấu thân tàu 1
	3
	36
	9
	
	90
	4
	14310

	42
	14313
	Kết cấu thân tàu 2
	2
	26
	4
	
	60
	5
	

	43
	14314
	Công nghệ đóng mới 1
	2
	26
	4
	
	60
	5
	14312

	44
	14315
	Công nghệ đóng mới 2
	2
	26
	4
	
	60
	6
	14314

	45
	14316
	Công nghệ sửa chữa tàu
	3
	39
	6
	
	90
	6
	14314

	46
	14317
	Thiết bị và hệ thống tàu thủy
	2
	26
	4
	
	60
	5
	

	47
	14319
	Bố trí chung và kiên trúc tàu thủy
	2
	26
	4
	
	60
	5
	

	
	
	Tổng
	
	264
	51
	
	
	
	

	
	Tự chọn
	5/13
	
	
	
	
	
	

	48
	14318
	Lý thuyết thiết kế tàu thủy
	3
	36
	9
	
	90
	5
	

	49
	14320
	Khoa học quản lý đóng tàu
	2
	26
	4
	
	60
	5
	14314

	50
	14321
	Vẽ tàu thủy
	2
	20
	10
	
	60
	5
	14313

	51
	14322
	Công ước quốc tế trong đóng tàu
	2
	26
	4
	
	60
	4
	

	52
	14210
	Hệ thống đường ống tàu thủy  
	2
	26
	
	4
	60
	4
	

	53
	14201
	Máy tàu thủy
	2
	26
	4
	
	60
	3
	

	
	
	Tổng
	
	56
	19
	
	
	
	

	II.2.2. Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	54
	14323
	Thực tập chuyên ngành (4 tuần)
	2
	
	
	160
	60
	6
	

	
	
	Tổng
	
	
	
	160
	
	
	

	II.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	55
	14324
	Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)
	4
	
	
	
	120
	6
	

	
	
	Tổng
	
	
	
	320
	
	
	

	II.2.4. Tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	56
	
	Thi TN/Tiểu án TN
	4
	
	
	
	120
	
	

	
	
	Các học phần thay thế thi tốt nghiệp (chọn trong các học phần tự chọn mà chưa chọn )
	4
	44
	16
	
	120
	6
	

	
	
	Tổng
	
	44
	16
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng:    Bắt buộc: 80

                       Tự chọn: 25
	105/ 122
	1125
	205
	765
	
	
	


  8. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC HT
	Giờ lên lớp
	Tự học
	Bắt

buộc
	Tự chọn
	Loại HP 

	
	
	
	
	LT
	XM/ BTL 
	TH/

TN
	
	
	
	

	
	
	Bắt buộc
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	14316
	Công nghệ sửa chữa tàu
	3
	39
	12
	
	90
	x
	
	

	
	14315
	Công nghệ đóng mới 2
	2
	26
	8
	
	90
	x
	
	

	1
	14323
	Thực tập chuyên ngành (4 tuần)
	2
	
	
	160
	320
	x
	
	

	2
	14324
	Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)
	4
	
	
	320
	640
	x
	
	

	
	
	Tự chọn
	4
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Thi TN/Tiểu án TN
	4
	
	
	
	
	
	x
	

	
	
	Các học phần thay thế thi tốt nghiệp (chọn trong các học phần tự chọn mà chưa chọn ) 
	4
	44
	 16
	 
	120
	 
	x
	

	
	
	TỔNG
	15
	109
	36
	480
	1260
	
	
	


V. NGÀNH THIẾT KẾ VÀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY  

Tên chương trình:   Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy  

Trình độ:                Cao đẳng.     

Tên ngành:             Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Mã ngành: 51510201

Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo 
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ trình độ Cao đẳng nhằm bảo đảm cho người học sự phát triển toàn diện, tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kiến thức và kỹ năng tương xứng với trình độ của một cử nhân cao đẳng ngành Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ.  
1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về phẩm chất đạo đức: 
- Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc và của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo và đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; 

- Trung thành tuyệt đối với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có đạo đức, nhân cách  tốt, có ý thức vì cộng đồng, có sức khoẻ đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; 

 - Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tác phong công nghiệp, tự rèn luyện để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu thế phát triển của ngành Thiết kế và sửa chữa máy tàu thuỷ.

b. Về kiến thức:
- Thuyết minh được nguyên lý cấu tạo, hoạt động, điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật, vật liệu chế tạo của các chi tiết, cụm chi tiết trong các thiết bị thuộc hệ thống động lực, tổ hợp máy phát điện bố trí trên tàu thủy; 

- Thuyết minh được nguyên lý cấu tạo và làm việc của các hệ thống phục vụ cho hệ thống động lực tàu thủy, phục vụ cho việc đi lại an toàn của tàu thủy, phục vụ cho việc vận tải hàng và phục vụ cho đời sống thuyền viên trên tàu;

- Nêu được cách tính chọn vật liệu, phương pháp gia công chế tạo đảm bảo độ bền của chi tiết máy;

- Trình bày được các quy trình công nghệ tháo lắp, khảo sát, sửa chữa khắc phục các hư hỏng của các chi tiết máy trong hệ động lực tàu thủy và trong các hệ thống phục vụ trên tàu thủy;

- Liệt kê được các nguyên nhân gây mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường và biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trong nhà máy hay trên tàu trong quá trình sửa chữa.

- Giải thích được các chỉ dẫn và ký hiệu kỹ thuật trên bản vẽ bằng tiếng Anh;

c. Về kỹ năng:
- Đọc được các bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ bố trí và bản vẽ nguyên lý các hệ thống;

- Sử dụng được các dụng cụ tháo lắp, dụng cụ sửa chữa, dụng cụ kiểm tra, các dụng cụ hay vật dụng khác phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc;

- Sử dụng được các công cụ, thiết bị thích hợp để chế tạo các chi tiết đơn giản trong quá trình tháo lắp, sửa chữa;

- Tháo, lắp được các cụm chi tiết và chi tiết. Khảo sát, khắc phục được hư hỏng của các chi tiết thuộc máy chính và máy phụ. Vận hành và thử được các thiết bị sau sửa chữa theo đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu của nhà chế tạo hoặc quy phạm;

- Đấu nối, vận hành, khai thác được các thiết bị điện trang bị trên tàu thủy;

- Lập được kế hoạch tổ chức sản xuất nhóm đáp ứng khối lượng, yêu cầu kỹ thuật và tiến độ công việc;

- Thiết lập được hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ hoàn công (cho công việc không lớn do một nhóm thực hiện) phục vụ thanh quyết toán sau khi hoàn thành công việc được giao;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

d. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp các kỹ thuật viên Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ khí. 

Có thể đảm đương các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí như: chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ; tổ chức và quản lý từng công đoạn sản xuất.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa học

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 108 TC (không tính các học phần GDTC, QPAN), gồm:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương:  27 TC;

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 81 TC.

4. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN).

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương:  27TC.

+ Bắt buộc:   22TC.




+ Tự chọn:   05TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  78TC.

- Kiến thức cơ sở ngành:  43 TC.

 
+ Bắt buộc: 32 TC.




+ Tự chọn: 11TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 35TC.


+ Bắt buộc: 29 TC.




+ Tự chọn: 06 TC.
- Kiến thức tốt nghiệp: 04TC.


+ Thi TN/Tiểu án TN: 04TC.


+ Hoặc các học phần thay thế Thi TN/Tiểu án TN:  TC.

7.2. Khung chương trình đào tạo
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC


	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL/ XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	
	
	
	
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	3
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	2
	
	
	
	
	
	

	1
	16101
	KT điền kinh
	1
	
	
	15
	30
	1
	

	2
	16104 
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	
	
	15
	30
	3
	

	
	Tự chọn
	1/4
	
	
	
	
	
	

	3
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	
	
	15
	30
	4
	

	4
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	
	
	15
	30
	4
	

	5
	16106
	Kỹ thuật bóng đá
	1
	
	
	15
	30
	4
	

	6
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	
	
	15
	30
	4
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng- An ninh (không tích lũy)
	8
	
	
	
	
	2
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	

	7
	16201
	Nguyên lý cơ bản 1
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	8
	16202
	Nguyên lý cơ bản 2
	3
	30
	15
	
	90
	2
	16201

	9
	16203
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3
	30
	15
	
	90
	4
	

	10
	16204
	Tư tưởng HCM
	2
	20
	10
	
	60
	5
	

	I.4. Tin học 
	3
	
	
	
	
	
	

	11
	17101
	Tin học văn phòng.
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	I.5. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội
	14
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	

	12
	16301
	Giải tích 
	4
	45
	30
	
	120
	1
	

	13
	16303
	Vật lý
	3
	40
	5
	
	90
	1
	

	14
	16304
	Hóa học đại cương
	2
	26
	4
	
	60
	2
	

	
	Tự chọn
	5/9
	
	
	
	
	
	

	15
	14301
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	2
	26
	4
	
	60
	5
	

	16
	16202
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	25
	5
	
	60
	4
	

	17
	18101
	Anh văn cơ bản 1
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	18
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	78
	
	
	
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	43
	
	
	
	
	
	

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	15
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	13
	
	
	
	
	
	

	19
	18102
	Anh văn cơ bản 2
	3
	30
	
	15
	90
	3
	

	20
	14101
	Hình họa - Vẽ kỹ thuật 
	4
	48
	12
	
	120
	2
	

	21
	14103
	Cơ học lý thuyết
	2
	26
	4
	
	60
	1
	

	22
	14105
	Vật liệu kỹ thuật 
	2
	26
	
	4
	60
	2
	

	23
	14106
	Kỹ thuật gia công cơ khí
	2
	26
	
	4
	60
	3
	14105

	
	Tự chọn
	2/4
	
	
	
	
	
	

	24
	14110
	Autocad
	2
	16
	
	14
	60
	3
	

	25
	14303
	Cơ chất lỏng
	2
	26
	4
	
	60
	2
	

	II.1.2. Cơ sở ngành
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	8
	
	
	
	
	
	

	26
	14104
	Sức bền vật liệu
	2
	26
	4
	
	60
	3
	

	27
	14107 
	Nguyên lý máy- Chi tiết máy
	3
	39
	6
	
	90
	3
	

	28
	14108
	Kỹ thuật nhiệt
	3
	35
	10
	
	90
	2
	

	
	Tự chọn
	2/4
	
	
	
	
	
	

	29
	14109
	Dung sai- kỹ thuật đo
	2
	26
	
	4
	60
	2
	

	30
	16302
	Toán chuyên đề
	2
	25
	5
	
	60
	2
	

	II.1.3. Cơ sở chuyên ngành
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	

	31
	 18103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	30
	
	15
	90
	4
	

	32
	12101
	Động cơ đốt trong 1
	2
	22
	2
	6
	60
	3
	

	33
	12102
	Động cơ đốt trong 2
	2
	24
	4
	2
	60
	4
	

	34
	14202
	Truyền động thủy lực khí nén
	2
	26
	
	4
	60
	6
	

	
	Tự chọn
	7/9
	
	
	
	
	
	

	35
	14302
	Lý thuyết kết cấu tàu thủy
	2
	24
	6
	
	60
	3
	

	36
	12304
	Hóa kỹ thuật
	2
	26
	
	4
	60
	3
	

	37
	13215
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	26
	4
	
	60
	3
	

	38
	13113
	Điện tàu thủy
	3
	35
	
	10
	90
	4
	

	II.1.4. Thực tập cơ sở ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	19101
	Thực tập cơ khí (4 tuần)
	2
	
	
	160
	320
	3
	4 tuần

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	35
	
	
	
	
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	29
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	21
	
	
	
	
	
	

	40
	12301
	Máy phụ tàu thủy 1
	2
	22
	
	8
	60
	4
	

	41
	12302
	Nồi hơi-Tua bin tàu thủy
	2
	24
	
	6
	60
	4
	

	42
	14203
	Hệ thống động lực tàu thủy 1
	2
	26
	
	4
	60
	4
	

	43
	14204
	Hệ thống động lực tàu thủy 2
	2
	20
	4
	6
	60
	5
	

	44
	14205
	Sửa chữa hệ thống động lực 1
	3
	39
	3
	3
	90
	4
	

	45
	14206
	Sửa chữa hệ thống động lực 2
	2
	26
	
	4
	60
	5
	

	46
	14207
	Lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy
	3
	39
	3
	3
	90
	5
	

	47
	12102
	Tự động tàu thủy
	3
	36
	3
	6
	90
	6
	

	48
	14208
	Công nghệ chế tạo máy
	2
	26
	4
	
	
	5
	

	
	Tự chọn
	8/10
	
	
	
	
	
	

	49
	12302
	Máy phụ tàu thủy 2
	2
	24
	
	6
	60
	4
	

	50
	12303
	Máy lạnh và điều hòa không khí tàu thủy
	2
	26
	
	4
	60
	5
	

	51
	14209
	An toàn lao động
	2
	24
	
	6
	60
	4
	

	52
	18108
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	30
	
	15
	60
	4
	

	53
	14210
	Hệ thống đường ống tàu thủy  
	2
	26
	2
	2
	60
	5
	

	54
	14211
	Luật và công ước Quốc tế về đóng tàu
	2
	26
	4
	
	60
	5
	

	II.2.2. Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	55
	19301
	Thực tập chuyên ngành (4 tuần)
	2
	
	
	160
	320
	5
	

	II.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	56
	14212
	Thực tập tốt nghiệp (8 tuần)
	4
	
	
	320
	640
	6
	

	II.2.4. Tốt nghiệp(không tích lũy)
	4
	
	
	
	
	
	

	57
	
	Thi tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	6
	

	
	
	Các học phần thay thế
	4
	
	
	
	
	
	


	     8. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp



	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Lên lớp
	Tự học
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Loại HP

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/ TN
	
	
	
	

	 
	Bắt buộc 
	
	9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	14202
	Truyền động thủy lực – khí nén
	2
	26
	
	8
	60
	x
	
	

	2
	12102
	Tự động tàu thủy
	3
	36
	6
	12
	90
	x
	
	

	3
	14212
	Thực tập tốt nghiệp (8tuần)
	4
	
	
	320
	640
	x
	
	

	
	Tự chọn
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	4
	14213
	Thi Tốt nghiệp/Đồ án
	4
	
	
	
	
	
	x
	

	5
	
	Các học phần thay thế thi Tốt nghiệp (chọn trong các học phần tự chọn mà chưa chọn)
	4
	50
	20
	
	120
	
	x
	

	
	
	TỔNG
	13
	
	
	
	
	
	
	


VI. NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
Tên chương trình đào tạo: Tin học ứng dụng

Trình độ đào tạo: 
       Cao đẳng

Tên ngành:                   Tin học ứng dụng; Mã ngành: 51480202

Loại hình đào tạo:         Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ năng áp dụng các khoa học và công nghệ chuyên sâu để đảm đương công việc của một Cử nhân Cao đẳng Tin học ứng dụng.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a,Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành ngành Tin học ứng dụng tương xứng với trình độ Cao đẳng; có sức khoẻ và khả năng làm việc tập thể, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc; có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, biết phân tích, tổng hợp và giải quyết được những vấn đề liên quan đến khoa học - công nghệ.

Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp; sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử.

Có ý thức tự rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hiện tại và xu thế phát triển của ngành.

b,Về kiến thức.
Có kiến thức, hiểu biết về Kinh tế chính trị, triết học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống. 

Kiến thức cơ bản về phần cứng, phần mềm, kỹ thuật điều khiển và ghép nối; cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật đồ họa, lập trình.

c,Về kỹ năng.
Có đủ năng lực áp dụng các kỹ thuật chuyên sâu để đảm đương công việc Cử nhân Cao đẳng Tin học ứng dụng, tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế cũng như triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin trong mọi ngành, nghề kinh tế xã hội.

Lập trình được một số phần mềm ứng dụng với các ngôn ngữ lập trình.

Triển khai cài đặt, hiệu chỉnh các phần mềm ứng dụng khác nhau.

Phân tích, cài đặt, lắp ráp, bảo trì, quản trị mạng máy tính trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

d,Về khả năng công tác.
Có khả năng tham gia vào các quá trình phân tích thiết kế cũng như triển khai ứng dụng các hệ thống thông tin trong mọi ngành kinh tế xã hội;

Có khả năng xây dựng, cài đặt, hiệu chỉnh, triển khai các phần mềm ứng dụng bằng nhiều ngôn ngữ lập trình lập trình khác nhau;

Có khả năng giảng dạy tin học trong các trường học, phổ biến các sản phẩm công nghệ thông tin trong xã hội.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN).
    -  Khối kiến thức giáo dục đại cương: 30 TC.

     - Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 75 TC.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN).
a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 30 TC.


+ Bắt buộc: 25  TC.




+ Tự chọn: 5  TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 75 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 41  TC.

 
+ Bắt buộc: 39   TC.




+ Tự chọn: 2 TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 30 TC.


+ Bắt buộc: 25 TC.




+ Tự chọn: 05 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 4 TC.


+ Tiểu án TN: 4 TC.


+ Hoặc các học phần thay thế Tiểu án TN: 4 TC.

  7.2. Khung chương trình đào tạo

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	30
	
	
	
	
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	3
	
	
	90
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	2
	0
	
	60
	
	
	

	1 
	16101
	Kỹ thuật điền kinh
	1
	0
	
	30
	
	1
	

	2 
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	0
	
	30
	
	3
	

	3 
	Tự chọn
	
	1/4
	
	
	
	
	
	

	4 
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	0
	
	30
	
	4
	

	5 
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	0
	
	30
	
	4
	

	6 
	16106
	Kỹ thuật bóng đá
	1
	0
	
	30
	
	4
	

	7 
	16107
	Kỹ thuật bống rổ
	1
	0
	
	30
	
	4
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)
	8
	105
	
	15
	
	
	

	8 
	16401
	Đư​ờng lối Quân sự của Đảng
	3
	45
	
	
	
	
	

	9 
	16402
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh 
	2
	30
	
	
	
	
	

	10 
	16403
	Quân sự chung 
	3
	30
	
	15
	
	
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	100
	
	50
	
	
	

	11 
	16021
	Nguyên lý cơ bản 1
	2
	20
	
	10
	
	1
	

	12 
	16022
	Nguyên lý cơ bản 2
	3
	30
	
	15
	
	2
	

	13 
	16024
	Tư tưởng HCM
	2
	20
	
	10
	
	3
	

	14 
	16023
	ĐLCM của ĐCSVN
	3
	30
	
	15
	
	4
	

	I.4. Ngoại ngữ
	6
	90
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	6
	90
	
	
	
	
	

	15 
	18106
	Tiếng Anh cơ bản 2
	3
	45
	
	
	
	2
	

	16 
	18107
	Tiếng Anh cơ bản 3
	3
	45
	
	
	
	3
	

	I.5. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	9
	126
	
	9
	
	
	

	17 
	16301
	Toán cao cấp
	4
	60
	
	0
	
	1
	

	18 
	16304
	Hóa đại cương
	2
	26
	
	4
	
	1
	

	19 
	16303
	Vật lý
	3
	40
	
	5
	
	2
	

	I.6. Tự chọn 
	5
	
	
	
	
	
	

	20 
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	
	15
	
	1
	

	21 
	18101
	Tiếng Anh cơ bản 1
	3
	45
	
	
	
	1
	

	22 
	14301
	Môi trường và BVMT
	2
	30
	
	0
	
	2
	

	23 
	16206
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	20
	
	10
	
	2
	

	24 
	14110
	Autocad
	2
	15
	
	15
	
	2
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	75
	
	
	
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	41
	
	
	
	
	
	

	II.1. Cơ sở nhóm ngành
	20
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	20
	
	
	
	
	
	

	25 
	18302
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	45
	
	0
	
	4
	

	26 
	16302
	Toán chuyên đề
	2
	30
	
	0
	
	2
	

	27 
	17201
	Tin học đại cương
	3
	35
	
	10
	
	2
	

	28 
	17202
	Kỹ thuật lập trình
	4
	45
	
	15
	
	1
	

	29 
	17203
	Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
	3
	35
	
	10
	
	2
	

	30 
	17204
	Toán rời rạc
	2
	30
	
	0
	
	2
	

	31 
	17207
	Cơ sở dữ liệu
	3
	45
	
	0
	
	3
	

	II.1. Cơ sở ngành
	10
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	8
	
	
	
	
	
	

	32 
	17205
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	2
	30
	
	0
	
	3
	

	33 
	17206
	Kiến trúc máy tính và TBNV
	2
	30
	
	0
	
	3
	

	34 
	17208
	Ngôn ngữ hình thức
	2
	30
	
	0
	
	3
	

	35 
	17209
	Bảo trì hệ thống
	2
	15
	
	15
	
	3
	

	
	Tự chọn
	
	2/4
	
	
	
	
	
	

	36 
	17211
	Lý thuyết đồ thị
	2
	30
	
	0
	
	3
	

	37 
	17212
	Lập trình Java
	2
	15
	
	15
	
	3
	

	II.1. Cơ sở chuyên  ngành
	11
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	11
	
	
	
	
	
	

	38 
	17210
	Phương pháp tính
	2
	25
	
	5
	
	2
	

	39 
	17213
	Đồ họa ứng dụng 1
	2
	15
	
	15
	
	4
	

	40 
	17214
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3
	30
	
	15
	
	4
	

	41 
	17215
	Công nghệ phần mềm
	2
	30
	
	0
	
	4
	

	42 
	17216
	An toàn bảo mật thông tin
	2
	20
	
	10
	
	4
	

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	34
	
	
	
	
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	24
	
	
	
	
	
	

	
	Bắt buộc
	
	19
	
	
	
	
	
	

	43 
	17217
	Đồ họa máy tính
	3
	30
	
	15
	
	5
	

	44 
	17218
	Nhận dạng xử lý ảnh
	3
	30
	
	15
	
	5
	

	45 
	17219
	Lập trình web
	3
	30
	
	15
	
	5
	

	46 
	17220
	Mạng máy tính
	2
	20
	
	10
	
	5
	

	47 
	17221
	Lập trình hướng đối tượng
	2
	15
	
	15
	
	5
	

	48 
	17226
	Visual Basic.net
	2
	15
	
	15
	
	6
	

	49 
	17227
	Đồ họa 3D
	2
	15
	
	15
	
	6
	

	50 
	17228
	Phát triển ứng dụng mã nguồn mở
	2
	10
	
	20
	
	6
	

	
	Tự chọn
	
	5/12
	
	
	
	
	
	

	51 
	17224
	Đồ họa ứng dụng 2
	2
	15
	
	15
	
	5
	

	52 
	17223
	Quản trị mạng
	2
	15
	
	15
	
	5
	

	53 
	17222
	ASP.net
	2
	15
	
	15
	
	5
	

	54 
	17229
	Lập trình di động
	3
	30
	
	15
	
	6
	

	55 
	17230
	Lập trình Visual Foxpro
	3
	30
	
	15
	
	6
	

	II.2.2. Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	56 
	17225
	Thực tập chuyên ngành 
	2
	
	
	30
	
	5
	

	II.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	57 
	17231
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	60
	
	6
	

	II.2.4. Tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	

	58 
	17232
	Tiểu án tốt nghiệp
	4
	
	
	60
	
	6
	

	59 
	
	Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn chuyên ngành)
	4
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	105
	
	
	
	
	
	


      8. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC HT
	Giờ lên lớp
	Tự học
	Bắt

buộc
	Tự chọn
	Loại HP 

	
	
	
	
	LT
	XM/ BTL 
	TH/

TN
	
	
	
	

	
	
	Bắt buộc
	10
	35
	
	230
	
	
	
	

	1
	17226
	VisualBasic.Net
	2
	15
	
	30
	
	X
	
	II

	2
	17227
	Đồ họa 3D
	2
	15
	
	30
	
	X
	
	II

	3
	17228
	Phát triển ứng dụng mã nguồn mở
	2
	10
	
	40
	
	X
	
	II

	4
	17231
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	120
	
	X
	
	II

	
	
	Tự chọn
	3/6
	30
	
	30
	
	
	
	

	1
	17229
	Lập trình di động
	3
	30
	
	30
	
	
	X
	I

	2
	17230
	Lập trình Visual Foxpro
	3
	30
	
	30
	
	
	X
	I

	
	
	Tiểu án tốt nghiệp

	1
	17232
	Tiểu án tốt nghiệp
	4
	
	
	120
	
	X
	
	II

	2
	
	Các học phần thay thế
	4
	
	
	
	
	X
	
	II

	
	
	TỔNG
	17
	65
	
	260
	
	
	
	


VII. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
	Tên chương trình:
	Kế toán doanh nghiệp

	Trình độ đào tạo: 
	Cao đẳng 

	Ngành đào tạo:
	Kế toán doanh nghiệp; Mã ngành: 51340301

	Loại hình đào tạo:
	Chính quy


1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung


Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; được trang bị kiến thức cơ bản, có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở bộ phận kế toán, tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1.Về phẩm chất đạo đức: 


- Người học có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ người công dân, có lương tâm nghề nghiệp;


-Yêu nghề nghiệp, có tính độc lập, quyết đoán, sáng tạo trong mọi tình huống;


- Có tác phong lao động công nghiệp, có kỹ thuật, có kỷ luật và trách nhiệm;


- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc;


- Luôn nêu cao ý thức an toàn vì cộng đồng;

 
- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

  - Có tinh thần học hỏi để nâng cao nghiệp vụ.

1.2.2.Về kiến thức:


- Trang bị kiến thức cơ bản bao gồm: Kinh tế vi mô, vĩ mô; toán kinh tế, soạn thảo văn bản; nguyên lý kế toán, thống kê; lý thuyết tài chính, quản trị học;
kinh doanh để làm tiền đề cho việc học các môn chuyên ngành;
- Trang bị  kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán;

- Trang bị kiến thức chuyên ngành về kế toán : Kế toán quản trị; kế toán tài chính; kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán ngân hàng; tổ chức công tác kế toán; phân tích hoạt động kinh doanh và thuế;

- Trang bị  kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành kế toán.

1.2.3. Về kỹ năng:

- Tổ chức, thiết lập, vận dụng, triển khai và thực hiện chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác;

- Thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán;

- Thành thạo việc luân chuyển chứng từ kế toán; 

- Thành thạo việc tính giá các loại tài sản trong doanh nghiệp;

- Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán, các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính; 

- Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế hàng năm;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng trong công việc như: Kế toán máy MISA.

-  Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán ứng xử giao tiếp trong công việc;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học. 

1.2.4.Đáp ứng cơ hội nghề nghiệp:


Cử nhân cao đẳng kế toán đảm nhiệm công việc:

   Kế toán viên, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh - dịch vụ hoặc các cơ quan hành chính sự nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 03 năm.
3. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC. 

- Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73  TC.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

        7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN)

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.


+ Bắt buộc: 22 TC.




+ Tự chọn:   5 TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73  TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 30TC.

 
+ Bắt buộc:  22 TC.




+ Tự chọn:  8  TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 39TC.


+ Bắt buộc: 29 TC.




+ Tự chọn: 10  TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 4 TC.


+ Thi TN/Tiểu án TN: 4 TC.


+ Hoặc các học phần thay thế Thi TN/Tiểu án TN: 4 TC.
         7.2. Khung chương trình đào tạo
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số

TC
	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL /XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	300
	60
	45
	810
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	1
	
	
	15
	30
	
	

	Tự chọn
	
	1/4
	
	
	15
	30
	
	

	1
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	 
	 
	15
	30
	1
	

	2
	16106
	Kỹ thuật bóng đá
	1
	 
	 
	15
	30
	
	

	3
	16105
	Kỹ thuật cầu long
	1
	 
	 
	15
	30
	
	

	4
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	 
	 
	15
	30
	
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng (không tích lũy)
	8
	105
	
	15
	240
	2
	

	5
	16401
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	45
	 
	 
	90
	
	

	6
	16402
	Công tác quốc phòng – an ninh
	2
	30
	 
	 
	60
	
	

	7
	16403
	Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng AK 
	3
	30
	 
	15
	90
	
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	100
	50
	
	300
	
	

	8
	16201
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I
	2
	20
	60
	 
	60
	1
	

	9
	16202
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II
	3
	30
	90
	 
	90
	2
	

	10
	16203
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	30
	90
	 
	90
	4
	16202

	11
	16204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	60
	 
	60
	3
	16203

	I.4. Tin học
	3
	30
	 
	15
	90
	
	

	12
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	 
	15
	90
	1
	

	I.5. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội- Ngoại ngữ
	14
	170
	10
	30
	420
	
	

	Bắt buộc
	
	9
	110
	10
	15
	270
	
	

	13
	16301
	Toán cao cấp
	4
	60
	120
	
	120
	1
	

	14
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	60
	
	60
	1
	

	15
	18102
	Anh văn cơ sở ngành 2
	3
	30
	90
	15
	90
	2
	

	Tự chọn
	
	5/10
	60
	0
	15
	150
	
	

	16
	14301
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	2
	30
	
	
	60
	1
	

	17
	16302
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	20
	10
	
	60
	4
	

	18
	18101
	Anh văn cơ sở ngành 1
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	19
	16303
	Toán chuyên đề
	3
	30
	
	
	90
	1
	

	II. KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	30
	420
	
	160
	900
	
	

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	9
	135
	
	
	270
	
	

	Bắt buộc
	
	5
	75
	
	
	150
	
	

	20
	15201
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	
	
	90
	2
	

	21
	15202
	Quản trị học đại cương
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	Tự chọn
	
	4/8
	
	
	
	
	120
	

	22
	15203
	Nghiệp vụ hành chính văn phòng
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	23
	15204
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	24
	15205
	Kinh tế vĩ mô
	2
	30
	
	
	60
	3
	15201

	25
	15206
	Tài chính tiền tệ
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	II.1.2. Cơ sở ngành
	7
	105
	
	
	210
	
	

	Bắt buộc
	
	75
	75
	
	
	150
	
	

	26
	15207
	Pháp luật kinh tế
	2
	30
	
	
	60
	3
	16205

	27
	15208
	Nguyên lý thống kê - Thống kê doanh nghiệp
	3
	45
	
	
	90
	3
	

	Tự chọn
	
	2/4
	30
	
	
	60
	
	

	28
	15209
	Thị trường chứng khoán
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	29
	15210
	Tổ chức lao động và tiền lương
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	II.1.3 Cơ sở chuyên  ngành
	12
	180
	
	
	360
	
	

	Bắt buộc
	
	10
	150
	
	
	300
	
	

	30
	15211
	Nguyên lý kế toán
	3
	45
	
	
	90
	2
	

	31
	15212
	Bảo hiểm
	3
	45
	
	
	90
	
	

	32
	15213
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	33
	15214
	Kinh tế đầu tư
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	Tự chọn
	
	2/4
	30
	
	
	60
	
	

	34
	15215
	Toán tài chính
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	35
	15216
	Marketting căn bản
	2
	30
	
	
	60
	1
	

	II.1.4 Thực tập cơ sở  ngành
	2
	
	
	160
	60
	
	

	36
	15217
	Thực tập cơ sở ngành
	2
	
	
	160
	60
	4
	

	II.2. Kiến thức chuyên ngành
	39
	420
	60
	495
	1050
	
	

	II.2.1. Chuyên ngành
	33
	420
	60
	15
	990
	
	

	Bắt buộc
	
	29
	360
	60
	15
	870
	
	

	37
	15218
	Kế toán doanh nghiệp 1
	3
	45
	
	
	90
	3
	15211

	38
	15219
	Kế toán doanh nghiệp 2
	2
	30
	
	
	60
	4
	15219

	39
	15220
	Kế toán doanh nghiệp 3 
	2
	15
	15
	
	60
	5
	15220

	40
	15221
	Kế toán quản trị 1
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	41
	15222
	Kế toán quản trị 2
	2
	15
	15
	
	60
	5
	15221

	42
	15223
	Kiểm toán
	2
	30
	
	
	60
	5
	

	43
	15224
	Kế toán máy
	3
	30
	15
	
	90
	5
	17101

	44
	15225
	Tài chính doanh nghiệp 1
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	45
	15226
	Tài chính doanh nghiệp 2
	1
	
	15
	
	30
	5
	15225

	46
	15227
	Phân tích họat động kinh tế 1
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	47
	15228
	Phân tích hoạt động kinh tế 2
	1
	15
	
	
	30
	5
	15227

	48
	18103
	Anh văn chuyên ngành
	3
	30
	
	15
	90
	4
	18102

	49
	15229
	Kế toán ngân hàng
	2
	30
	
	
	60
	5
	

	50
	15230
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2
	30
	
	
	60
	5
	

	Tự chọn
	
	4/10
	60
	
	
	120
	
	

	51
	15231
	Thuế Nhà nước
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	52
	15232
	Kế  toán trên Excel
	2
	20
	
	
	60
	5
	

	53
	15233
	Kế toán ngân sách Nhà nước
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	54
	15234
	Thanh toán quốc tế
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	55
	15235
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	2
	30
	
	
	60
	5
	

	II.2.2. Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	160
	60
	
	

	56
	15236
	Thực tập chuyên ngành
	2
	
	
	160
	60
	5
	15217

	II.2.3. Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	320
	120
	
	

	57
	15237
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	320
	120
	6
	

	II.2.4. Tốt nghiệp (không tích lũy)
	4/8
	
	
	
	
	6
	

	58
	15238
	Thi TN/Tiểu án TN
	4
	
	
	
	
	
	

	59
	15239
	Các học phần thay thế (chọn trong số các học phần thuộc khối kiến thức tự chọn chuyên ngành)
	4
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	  100 
	1.140
	120
	1.020
	3.000
	
	


      8. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp  

	STT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC HT
	Giờ lên lớp
	Tự học
	Bắt

Buộc
	Tự chọn
	Loại HP 

	
	
	
	
	LT
	XM/ BTL 
	TH/

TN
	
	
	
	

	I.
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	15233
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	320
	
	X
	
	

	II
	Tốt nghiệp (không tích lũy)
	4/8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	15234
	Thi TN/Tiểu án TN
	4
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	15235
	Các học phần thay thế bổ sung
	4
	
	
	
	
	
	X
	

	
	
	TỔNG
	8
	
	
	
	
	
	
	


VIII. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 

	Tên chương trình:
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

	Trình độ đào tạo:
	Cao đẳng

	Ngành đào tạo:
	Điện tự động công nghiệp, Mã ngành: 51510303

	Loại hình đào tạo:
	Chính quy


 1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chuyên ngành điện tự động công nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có trình độ ngoại ngữ và tin học, có kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành đáp ứng yêu cầu thực tế nghề nghiệp để có thể làm việc trong các lĩnh vực điện tự động công nghiệp.


Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt các yêu cầu sau:

- Vận hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp, chỉnh định, lập trình các thiết bị điện - tự động trong công nghiệp và dân dụng;

- Xử lý các sự cố trong quá trình vận vận hành, khai thác các hệ thống điện tự động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh và đào tạo;

- Cải tiến, cập nhật công nghệ kỹ thuật điện- tự động;

- Có khả năng chủ động tạo ra việc làm cho bản thân và cộng đồng.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;


+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;


+ Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;


+ Có trình độ tin học tương đương trình độ B;


+ Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 300;

- Có kiến thức về kỹ thuật điện, điều khiển và tự động hóa.


+ Có kiến thức về các thiết bị chấp hành (các loại máy điện, khí cụ điện, động cơ thủy lực và khí nén, Xylanh thủy lực và khí nén, Phanh điện từ, thiết bị gia nhiệt….),thiết bị điều khiển (PLC, Rơ le- Công tắc tơ, IC số, Các linh kiện điện tử công suất, Các van điều khiển thủy lực - Khí nén,…), cảm biến trong các máy sản xuất và hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất;


+ Có kiến thức về Kỹ thuật điều khiển tự động, kỹ thuật lập trình vi xử lý - vi điều khiển, điều khiển lập trình (PLC), ghép nối đo lường và điều khiển bằng máy tính, tự động hóa quá trình công nghệ và sản xuất, máy điều khiển theo chương trình số (CNC), truyền động điện tự động, truyền động bằng thủy lực và khí nén, trang bị điện - điện tử trên máy công nghiệp;


+ Có khả năng áp dụng những kiến thức kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển tự động, kỹ thuật cảm biến, kỹ thuật cài đặt thông số, lập trình điều khiển, vi xử lý- vi điều khiển, PLC, biến tần…các giải pháp cho máy sản xuất, hệ thống sản xuất tự động hóa.

1.2.2. Kỹ năng

- Kỹ năng cứng:


+ Sử dụng thành thạo phần mềm tin học chuyên ngành trong công việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng trong công việc; Phần mềm lập trình PLC, phần mềm mô phỏng truyền động thủy lực - khí nén, phần mềm mô phỏng hệ thống điều khiển tự động (Matlab). Các phần Cad/Cam để thiết kế và lập trình cho máy điều khiển chương trình số CNC;


+ Có khả năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống tự động trong công nghiệp và dân dụng;


+ Có khả năng đọc và phân tích các sơ đồ điều khiển và động lực; tra cứu tài liệu kỹ thuật của các máy sản xuất, hệ thống tự động; để tiếp thu công nghệ, khai thác, chuẩn đoán hỏng hóc trong quá trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng;


+ Có khả năng trong việc thao tác kết nối phần cứng và lập trình điều khiển cho các thiết bị khả trình (PLC), vi điều điều khiển, biến tần;


+ Có khả năng thiết kế, lắp đặt các mạch điện trong công nghiệp và dân dụng.


+ Có khả năng thiết kế mới, cải hoán các hệ thống, thiết bị tự động;


+ Tổ chức, điều hành và quản lý hệ thống sản xuất công nghiệp.

- Kỹ năng mềm:


+ Khả năng giao tiếp hiệu quả;


+ Khả năng viết báo cáo;


+ Khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh;


+ Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

1.2.3 Thái độ và hành vi

- Trong thời gian khóa học sinh viên phải rèn luyện và đáp ứng các tiêu chí thái độ và hành vị. Thực hiện quyền và nghĩa vụ sinh viên, nghĩa vụ công dân, ý thức cộng đồng. Trung thực, có đạo đức và lối sống lành mạnh;

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ tự động;

- Có khả năng tin học, tự nghiên cứu cập nhật kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;

- Có tư duy sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của chuyên ngành.

1.2.4 Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp

- Có khả năng làm việc tại các xí nghiệp, nhà máy công nghiệp, các dây chuyền sản xuất tự động hóa với vai trò là người vận hành khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật, thiết kế mới, nâng cấp cải hoán hệ thống điện động lực và điều khiển máy sản xuất;

- Có khả năng làm công tác giảng dạy chuyên môn điện tự động công nghiệp, phục vụ đào tạo các bậc Nghề ngắn hạn và dài hạn, TCCN;

- Có khả năng làm việc tại các cơ sở kinh doanh, cung ứng các vật tư kỹ thuật điện tự động công nghiệp;

- Có khả năng chủ động tạo ra việc làm cho bản thân và cộng đồng.

1.2.5 Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới, các tiến bộ kỹ thuật điện tự động công nghiệp;

- Có khả năng học liên thông lên đại học.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không bao gồm GDTC, QPAN). 
- Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 30 TC

- Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 75 TC

4.  Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 105 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN).

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 30 TC.

- Bắt buộc: 26 TC.



- Tự chọn: 04 TC.
b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 75 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành: 38 TC.

+ Bắt buộc: 32 TC.



+ Tự chọn: 06 TC.

- Kiến thức chuyên ngành: 33 TC.

+ Bắt buộc: 27 TC.



+ Tự chọn: 06 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 04 TC.

+ Đồ án tốt nghiệp: 04 TC.

+ Hoặc các học phần thay thế ĐATN: 04 TC.


7.2. Khung chương trình đào tạo

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Lên lớp
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	XM/ BT
	TH 
	
	
	

	I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1. Lý luận chính trị 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	16201
	Những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 1
	2
	20
	20
	 
	20
	1
	 

	2
	16202
	Những nguyên lý cơ bản Mác – Lênin 2
	3
	30
	30
	 
	30
	2
	16201

	3
	16203
	Tư tưởng HCM
	2
	20
	20
	 
	20
	4
	 

	4
	16204
	Đường lối ĐCSVN
	3
	30
	30
	 
	30
	3
	 

	I.2. Khoa học tự nhiên – Xã hội
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	16301
	Toán cao cấp
	4
	60
	 
	 
	60
	1
	 

	2
	16303
	Vật lý đại cương 
	3
	40
	 
	10
	40
	1
	 

	3
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	 
	30
	30
	1
	 

	4
	18102
	Anh văn cơ bản 2
	3
	30
	 
	30
	30
	2
	 

	5
	18103
	Anh văn cơ bản 3
	3
	30
	 
	30
	30
	3
	18102

	Tự chọn
	 
	4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	16304
	Hoá học đại cương 
	2
	25
	 
	10
	25
	1
	 

	7
	18101
	Anh văn cơ bản 1
	2
	30
	 
	 
	30
	1
	 

	8
	14301
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	2
	30
	 
	 
	30
	1
	 

	9
	16306
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	25
	10
	 
	25
	1
	 

	10
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	25
	10
	 
	25
	1
	 

	I.3.
	16401
	Giáo dục quốc phòng (Không tích lũy)
	8
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	I.4. Giáo dục thể chất (Không tích lũy)
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	16101
	Kỹ thuật điền kinh
	1
	 
	 
	30
	 
	1
	 

	2
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	 
	 
	30
	 
	3
	 

	Tự chọn
	 
	1/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	 
	 
	30
	 
	4
	 

	4
	16106
	Kỹ thuật bóng đá
	1
	 
	 
	30
	 
	4
	 

	5
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	 
	 
	30
	 
	4
	 

	6
	16107
	Kỹ thuật bóng rổ
	1
	 
	 
	30
	 
	4
	 

	II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1. Kiến thức cơ sở ngành 
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13102
	Vật liệu điện
	2
	30
	 
	 
	30
	1
	 

	2
	13201
	Lý thuyết mạch điện
	3
	40
	 
	10
	40
	2
	16301

	3
	13203
	Đo lường và thiết bị đo
	2
	30
	 
	 
	30
	2
	 

	Tự chọn
	 
	2/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	16202
	Toán chuyên đề
	2
	30
	 
	 
	30
	2
	 

	5
	14102
	Vẽ kỹ thuật cơ bản
	2
	30
	 
	 
	30
	2
	 

	II.1.2. Cơ sở ngành
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13103
	Khí cụ điện 
	2
	30
	 
	 
	30
	2
	13102

	2
	13101
	Lý thuyết điều khiển tự động
	3
	40
	 
	10
	40
	2
	16301

	3
	13209
	Vi mạch số
	2
	30
	 
	 
	30
	3
	13105

	Tự chọn
	 
	2/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	13207
	Vi mạch tương tự
	2
	30
	 
	 
	30
	3
	13205

	5
	13104
	An toàn điên
	2
	30
	 
	 
	30
	3
	 

	II.1.3. Cơ sở chuyên ngành 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	13105
	Máy điện
	3
	35
	 
	20
	35
	3
	13102

	7
	13106
	Cơ sở truyền động điện  
	3
	40
	 
	10
	40
	4
	13105

	8
	13206
	Kỹ thuật cảm biến
	2
	30
	 
	 
	30
	3
	13203

	9
	13202
	Vi xử lý
	2
	30
	 
	 
	30
	4
	13209

	10
	13208
	Lập trình điều khiển PLC 
	3
	40
	10
	 
	40
	3
	13101 

	11
	13205
	Điện tử công suất
	3
	35
	 
	20
	35
	2
	13102

	Tự chọn
	 
	2/4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	13220
	Cấu trúc máy tính và kỹ thuật lập trình
	2
	25
	 
	10
	25
	4
	17101

	13
	13217
	Vẽ mạch điện
	2
	25
	 
	10
	25
	 4
	13103

	II.1.4. Thực tập cơ sở ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	19101
	Thực tập cơ khí
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	2
	19102
	Thực tập điện cơ bản
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	 II.2. Kiến thức chuyên ngành
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2.1. Chuyên ngành
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc
	 
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	18104
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	30
	 
	30
	30
	4
	18103

	2
	13212
	Hệ thống điều khiển thủy lực và khí nén
	3
	40
	 
	10
	40
	5
	13106

	3
	13213
	Máy điều khiển theo chương trình số
	2
	30
	 
	 
	30
	4
	13101

	4
	13204
	Mạng truyền thông công nghiệp
	2
	30
	 
	 
	30
	4
	13208

	5
	13215
	Trang bị điện và điện tử trên máy
	4
	55
	 
	10
	55
	5
	 

	6
	13214
	Điều khiển quá trình
	2
	30
	 
	 
	30
	5
	13101

	7
	13218
	Đồ án học phần tự động hóa
	1
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	8
	13210
	Thực hành điện tử, đo lường - cảm biến
	2
	 
	 
	60
	 
	4
	13206

	9
	13211
	Thực hành PLC, thủy lực -  khí nén
	2
	 
	 
	60
	 
	5
	13208, 13212

	Tự chọn
	 
	6/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	13107
	Cung cấp điện 
	3
	40
	 
	10
	40
	5
	13103, 13105

	11
	13108
	Công nghệ sửa chữa thiết bị điện 
	3
	35
	 
	20
	35
	5
	13103, 13105

	12
	13109
	Truyền động điện tàu thuỷ 
	3
	40
	 
	10
	40
	5
	13106

	13
	13110
	Trạm phát điện tàu thuỷ 
	3
	40
	 
	10
	40
	5
	13103, 13105

	II.2.2. Thực tập - Thực tập tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	19201
	Thực tập trang bị điện
	2
	 
	 
	 
	 
	5
	 

	2
	13221
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	 
	 
	 
	 
	6
	 

	II.3. Thi tốt nghiệp/Đồ án/Khóa luận /Học phần thay thế.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	13222
	Đồ án tốt nghiệp
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	13223
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	2
	30
	 
	 
	30
	6
	 

	3
	13224
	Rôbốt công nghiệp
	2
	30
	 
	 
	30
	6
	 

	 
	 
	TỔNG SỐ
	105
	1435
	130
	600
	1435
	 
	 


2. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC HT
	Lên lớp
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Loại HP

	
	
	
	
	LT
	BT/ XM
	TH/ TN
	
	
	

	1
	13221
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	 
	 
	 
	X
	 
	II

	2
	13222
	Thi tốt nghiệp
	4
	 
	 
	 
	 
	X
	II

	3
	13223
	Tự động hóa quá trình sản xuất
	2
	30
	 
	 
	 
	X
	I

	4
	13224
	Rôbốt công nghiệp
	2
	30
	 
	 
	 
	X
	I

	 
	 
	TỔNG
	12
	60
	 
	 
	4
	4/8
	 


IX. NGÀNH KHAI THÁC VẬN TẢI
  
    
Tên chương trình: 
Khai thác vận tải 

                
Trình độ đào tạo: 
Cao đẳng


Ngành đào tạo:
Khai thác vận tải, Mã ngành: 51840101

Loại hình đào tạo:
Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung


Đào tạo khai thác viên ngành Khai thác vận tải trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có kiến thức, kỹ năng chuyên môn cơ bản về khai thác vận tải, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc chuyên môn về khai thác vận tải ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Về phẩm chất đạo đức: 

- Người học có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định; thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ người công dân, có lương tâm nghề nghiệp;

- Yêu nghề nghiệp, có tính độc lập, quyết đoán, sáng tạo trong mọi tình huống;

- Có tác phong lao động công nghiệp, có kỹ thuật, có kỷ luật và trách nhiệm;

- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc; có tinh thần học hỏi để nâng cao nghiệp vụ;

- Luôn nêu cao ý thức an toàn vì cộng đồng;

- Tuân thủ các qui định của pháp luật, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

b. Về kiến thức:

- Nắm vững lý luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn cuộc sống; 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về khai thác vận tải và các kiến thức chuyên sâu về quản lý khai thác đội tàu và phương tiện vận tải; khai thác cảng, khai thác bến bãi; quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ vận tải cũng như các cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành vận tải.
c. Về kỹ năng: 


- Vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực khai thác vận tải. Hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân đối với đất nước; có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản;
- Cập nhật kiến thức nâng cao trình độ cho phù hợp với yêu cầu công việc; giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quản lý, khai thác kinh doanh vận tải;


- Phân tích, tổng hợp để xây dựng các kế hoạch chuyến đi, đề xuất ký kết các hợp đồng vận chuyển, hợp đồng thuê, mua, bán tàu và phương tiện vận tải; kế hoạch khai thác cảng và bến bãi và các hoạt động khác liên quan kinh doanh khai thác vận tải; 


- Tổ chức quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh và khai thác được phương tiện, cảng biển, bến bãi; thực hành các nghiệp vụ đại lý giao nhận vận tải; đại lý hàng hóa;


- Lập các dự án đầu tư ngắn, trung hạn; thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán trong các doanh nghiệp vận tải; 


- Lập các báo cáo thống kê, tổng hợp và phân tích đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh vận tải.

d. Về khả năng công tác:

Những sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc: chỉ đạo sản xuất, giao nhận hàng hóa, dịch vụ vận tải ở các cảng, bến bãi; kinh doanh khai thác tàu biển, vận tải bộ, đại lý tàu biển ở các hãng tàu, kế toán, thống kê ở các doanh nghiệp vận tải, đại lý hàng hóa...
2. Thời gian đào tạo: 03 năm.
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (Không bao gồm các học phần GDTC, QPAN).
- Khối lượng kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC

- Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 TC

4.  Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Tuân theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thông tư 57/TT- BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Quyết định số 129/QĐ-CĐHH I ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ.

6. Thang điểm: Sử dụng thang điểm số (thang điểm 10) để đánh giá điểm quá trình và kết thúc học phần sau đó chuyển thang điểm chữ: A,  B, C, C-, D, D-, F để đánh giá điểm tích lũy.
7. Nội dung chương trình

7.1. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 100 TC (Không tính các học phần GDTC, QPAN)

a. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 27 TC.


+ Bắt buộc: 22 TC.




+ Tự chọn:   5 TC.

b. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 73 TC.

- Kiến thức cơ sở ngành:  28 TC.

 
+ Bắt buộc: 22 TC.




+ Tự chọn:   6 TC.

- Kiến thức chuyên ngành (trừ tốt nghiệp): 41 TC.


+ Bắt buộc: 36 TC.




+ Tự chọn:   5 TC.

- Kiến thức tốt nghiệp: 4 TC.


+ Thi TN/Tiểu án TN: 4 TC.


+ Hoặc các học phần thay thế Thi TN/Tiểu án TN: 4 TC.

7.2. Khung chương trình đào tạo:
	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	Số TC
	Giờ tín chỉ
	Tự học
	Học kỳ
	HP học trước

	
	
	
	
	LT
	BTL/

XM
	TH/

TN
	
	
	

	I. KHỐI GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	27
	
	
	
	
	
	

	I.1. Giáo dục thể chất (không tích lũy)
	4
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	3
	
	
	
	
	
	

	1
	16101
	Kỹ thuật điền kinh (cự ly trung bình)
	1
	
	
	15
	30
	1
	

	2
	16104
	Kỹ thuật bóng chuyền
	1
	
	
	15
	30
	2
	

	3
	16105
	Kỹ thuật cầu lông
	1
	
	
	15
	30
	3
	

	Tự chọn
	
	1/2
	
	
	
	
	
	

	4
	16103
	Kỹ thuật bơi lội
	1
	
	
	15
	30
	4
	

	5
	16106
	Kỹ thuật bóng đá
	1
	
	
	15
	30
	
	

	I.2. Giáo dục quốc phòng - An ninh (không tích lũy)
	8
	
	
	
	
	
	

	6
	16401
	Đường lối quân sự của Đảng
	3
	
	
	
	
	2
	

	7
	16402
	Công tác quốc phòng – An ninh
	2
	
	
	
	
	2
	

	8
	16403
	Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng
	3
	
	
	
	
	2
	

	I.3. Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	

	9
	16201
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin I
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	10
	16202
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin II
	3
	30
	15
	
	90
	2
	16101

	11
	16203
	Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	30
	15
	
	90
	4
	16104

	12
	16204
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	60
	3
	16102

	I.4. Tin học
	3
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	17101
	Tin học văn phòng
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	I.5. Khoa học tự nhiên – Khoa học xã hội - Ngoại ngữ
	14
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	9
	
	
	
	
	
	

	14
	16301
	Toán cao cấp
	4
	60
	
	
	120
	1
	

	15
	16205
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	10
	
	60
	1
	

	16
	18104
	Anh văn cơ bản 2
	3
	30
	
	15
	90
	2
	

	Tự chọn
	
	5/10
	
	
	
	
	
	

	17
	14101
	Môi trường và Bảo vệ môi trường
	2
	30
	
	
	60
	1
	

	18
	16206
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	20
	10
	
	60
	4
	

	19
	18101
	Anh văn cơ bản 1
	3
	30
	
	15
	90
	1
	

	20
	16302
	Toán chuyên đề
	3
	45
	
	
	90
	1
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	II.1. Kiến thức cơ sở ngành
	28
	
	
	
	
	
	

	II.1.1. Cơ sở nhóm ngành
	7
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	5
	
	
	
	
	
	

	21
	15101
	Kinh tế vi mô
	3
	45
	
	
	90
	2
	

	22
	15103
	Pháp luật kinh tế
	2
	30
	
	
	60
	2
	16205

	Tự chọn
	
	2/4
	
	
	
	
	
	

	23
	15102
	Kinh tế vĩ mô
	2
	30
	
	
	60
	2
	15101

	24
	15104
	Nghiệp vụ hành chính văn phòng
	2
	30
	
	
	60
	1
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	8
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	6
	
	
	
	
	
	

	25
	15105
	Nguyên lý thống kê – Thống kê doanh nghiệp
	3
	45
	
	
	90
	2
	

	26
	15106
	Nguyên lý kế toán
	3
	45
	
	
	90
	3
	

	Tự chọn
	
	2/4
	
	
	
	
	
	

	27
	15107
	Tài chính tiền tệ
	2
	30
	
	
	30
	2
	

	28
	15108
	Thị trường chứng khoán
	2
	30
	
	
	30
	3
	

	II.1.3. Cơ sở chuyên ngành
	11
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	9
	
	
	
	
	
	

	29
	15109
	Địa lý vận tải
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	30
	15110
	Hàng hóa trong vận tải
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	31
	15111
	An toàn vận tải
	2
	30
	
	
	60
	3
	

	32
	15112
	Luật vận tải
	3
	45
	
	
	90
	3
	

	Tự chọn
	
	2/4
	
	
	
	
	
	

	33
	14302
	Lý thuyết tàu
	2
	30
	
	
	60
	2
	

	34
	15113
	Toán kinh tế
	2
	30
	
	
	60
	2
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	35
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	Thực tập cơ sở ngành 
	2
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	II.2.1. Chuyên ngành
	35
	
	
	
	
	
	

	Bắt buộc
	
	30
	
	
	
	
	
	

	36
	15115
	Kinh tế vận tải
	3
	30
	15
	
	90
	3
	

	37
	15116
	Tổ chức lao động và tiền lương
	3
	45
	
	
	90
	4
	

	38
	15117
	Bảo hiểm vận tải
	3
	45
	
	
	90
	5
	

	39
	15118
	Đại lý giao nhận
	3
	45
	
	
	90
	5
	

	40
	15119
	Quản lý và khai thác phương tiện vận tải
	4
	45
	15
	
	120
	5
	15115

	41
	15120
	Quản lý và khai thác cảng, bến bãi
	4
	45
	15
	
	120
	4
	15115

	42
	15121
	Phân tích hoạt động kinh tế
	3
	45
	
	
	90
	5
	

	43
	15122
	Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
	4
	45
	15
	
	120
	4
	

	44
	18304
	Anh văn chuyên ngành
	3
	45
	
	
	90
	4
	

	Tự chọn
	
	5/10
	
	
	
	
	
	

	45
	15123
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	45
	
	
	90
	5
	

	46
	15124
	Thanh toán quốc tế
	3
	45
	
	
	90
	5
	

	47
	15125
	Đại cương Logistic
	2
	30
	
	
	60
	4
	

	48
	15126
	Thuế
	2
	30
	
	
	60
	3
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	49
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	4
	
	
	
	
	
	

	50
	15128
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	4
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	Thi TN/Tiểu án TN
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